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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN TOÁN LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN 

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 1 

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-
2020 

TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN MÔN TOÁN 12 

(Đề có 6 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

  

Họ và tên: ..................................................................... Số báo 
danh: .................  

 MÃ ĐỀ: 101 

    

 

Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu. 

Câu 1: Cho 5log 3 ,m  khi đó 25log 81  bằng  

  A. 
2

.
3

m
  B. .

2

m

 
 C. 2 .m  D. 

3
.

2

m
  

Câu 2: Bác Bình tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội của công ty bảo hiểm với thể lệ 

như sau: Cứ đến tháng 9  hàng năm bác Bình đóng vào công ty 20  triệu đồng với lãi suất hàng năm 

không đổi 6% / năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm bác Bình thu về tổng tất cả số tiền lớn hơn 400  

triệu đồng?  

  A. 14  năm. B. 11 năm. C. 13năm.  D. 12  năm. 

Câu 3: Tổng các nghiệm của phương trình 2

3 3log 3 log 9 7 0x x  bằng  

  A. 84.  B. 
244

.
81

 C. 
28

.
81

 D. 
244

.
3

  

Câu 4: Số chỉnh hợp chập 3  của 10  phần tử là  

  A. 3

10C   B. 3.P   C. 10.P  D. 3

10.A   

Câu 5: Với C  là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số   2cosf x x x   là  

  A. 22sin x x C   . B. 
2

2sin
2

x
x C   .  C. 2sin 1x C  .  D. 

2

2sin
2

x
x C  . 

Câu 6: Tích phân 
1

2 1
dx

x
 bằng  

  A. ln(2 1).x   B. ln 2 1.x   C. 2ln 2 1.x  D. 
1

ln 2 1 .
2

x  

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C  có đáy ABC  vuông tại ,A  3AB a , .AC AA a  

Sin góc giữa đường thẳng AC  và mặt phẳng BCC B  bằng  

  A. 
6

.
3

 B. 
10

.
4

 C. 
3

.
3

 D. 
6

.
4

  

Câu 8: Cho khối nón có bán kính đáy 2r  , chiều cao 2 3h  . Thể tích của khối nón là  
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  A. 
4 3

2


 B. 8 3   C. 

2 3

3


 D. 

4 3

3


 

Câu 9: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA a  và SA  vuông góc với 

mặt đáy. M  là trung điểm SD . Tính thể tích khối chóp M.BCD ?  

  A. 
3

4

a
  B. 

3

6

a
  C. 

3

3

a
 D. 

3

12

a
  

Câu 10: Cho ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = b. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh 
AB ta được một khối tròn xoay có thể tích bằng  

  A. 
2 .b a  B. 

21
.

3
b a  C. 

21
.

3
a b  D. 

2 .a b   

Câu 11: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

  A. 3 22 .y x x   B. 4 22 .y x x   C. 3 22 .y x x   D. 4 22 .y x x   

Câu 12: Cho hàm số y f x  có đồ thị như hình vẽ.  

 

Hàm số y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?  

  A. 2; .  B. 2; 2 .  C. 0; 2 .  D. ;0 .   

Câu 13: Cho hàm số  y f x  có đồ thị  C  như hình vẽ. 

 

Tọa độ điểm cực tiểu của  C
 
là  

  A.  2;0 .  B.  0; 2 . C.  1;0 . D.  0; 4 .  

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 62 4x x  là  
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  A. ; 6 .   B. ; 12 .  C. 12; .  D. 6; .  

Câu 15: Cho hàm số y f x  xác định trên \ 0  có bảng biến thiên như hình vẽ.  

 

Số nghiệm của phương trình ( ) 1 0f x  là  

  A. 3.   B. 0.   C. 2.   D. 1.   

Câu 16: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ  

bên? 

 

  A. 
2 3

.
2

x
y

x





 B. 

2 5
.

2

x
y

x





  C. 

2 1
.

2

x
y

x





  D. 

3
.

2

x
y

x





 

Câu 17: Khối lăng trụ tam giác . ' ' 'ABC A B C có thể tích bằng 66 3cm .Tính thể tích khối tứ diện 

'.A ABC   

  A. 311cm   B. 344cm  C. 333cm  D. 322cm  

Câu 18: Một hình trụ có bán kính đáy bằng r và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện 
tích toàn phần của hình trụ đó.  

  A. 28 .r  B. 
26 .r  C. 22 .r   D. 24 .r  

Câu 19: Cho hàm số ( )y f x  liên tục và có đạo hàm 2'( ) 2(2 1) ( 2)(3 3 )f x x x x     , số điểm cực 

trị của hàm số là:  

  A. 0.  B. 2.   C. 1.  D. 3.   

Câu 20: Cho hàm số 3 23 1y x x mx  với m  là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của tham số 

m  để hàm số đạt cực trị tại hai điểm 1 2,x x  thỏa 2 2

1 2 6x x .  

  A. 2.   B. 1.   C. 3.   D. 0.  

Câu 21: Hàm số   3 12 xf x   có đạo hàm  

  A.     3 2' 3 1 2 .ln 2xf x x   .  B.   3 1' 3.2 xf x  . 

  C.     3 2' 3 1 2 xf x x   . D.   3 1' 3.2 .ln 2xf x  .  

Câu 22: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?.  

  A.  1

2

log 4y x  .  B. 
3

x

y


 
  
 

. 
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  C.  2020 2019
x

y   . D. 
2 3

x

y
e

 
   
 

.  

Câu 23: Nghiệm của phương trình log( 1) 2x  là  

  A. 5.  B. 1025.   C. 101.  D. 21.  

Câu 24: Cho cấp số nhân 
nu , biết 1 1u ; 4 64u . Công bội q  của cấp số nhân bằng  

  A. 8.q   B. 4.q   C. 2 2.q   D. 2.q   

Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C  có đáy là tam giác vuông cân tại B , BB a  và 

2.AC a  Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng  

  A. 
3

2

a

 
 B. 3.a  C. 

3

.
6

a
 D. 

3

.
3

a
 

Câu 26: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn  O  và  O , bán kính bằng a . Một hình nón có 

đỉnh là O  và đáy là hình tròn  O . Biết góc giữa đường sinh của hình nón với mặt đáy bằng 
060 ,

tỉ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng  

  A. 
1

3
 B. 2  C. 2  D. 3   

Câu 27: Cho hình chóp .S ABCDcó đáy ABCD là hình bình hành, 6SA SB a  , 2 2CD a . Gọi   

là góc giữa hai vecto CD  và AS . Tính cos .  

  A. 
2

cos
6

    B. 
1

cos
3




   C. 
1

cos
3

    D. 
2

cos
6




   

Câu 28: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

1

x
y

x
 trên đoạn 0; 4  là  

  A. 
11

.
5

 B. 2.  C. 
7

.
5

 D. 3.   

Câu 29: Cho hàm số 3 2y ax bx cx d     có đồ thị như hình vẽ. 

 

Mệnh đề nào sau đây đúng?  

  A. 0, 0, 0, 0a b c d    .  B. 0, 0, 0, 0a b c d    .  

  C. 0, 0, 0, 0a b c d    .  D. 0, 0, 0, 0a b c d    .  

Câu 30: Tập xác định của hàm số  2 4 3y x x


    là  

  A. \{1;3}. B.  1;3 . C.    ;1 3; .     D.    ;1 3;   . 

Câu 31: Cho log 2a b . Giá trị của 3loga a b  bằng  

O x

y
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  A. 4.   B. 1.   C. 6.   D. 5.  

Câu 32: Một khối lập phương có thể tích bằng 
33 3a ,thì cạnh của khối lập phương đó bằng  

  A. 3 3a   B. 3a  C. 3a  D. 
3

3

a
  

Câu 33: Tập nghiệm của bất phương trình 2

1 1

2 2

log ( ) log (2 2)x x x   là :  

  A. [1;2]  B. (1;2) (2; )    C. (1; )  D. (1; 2)  

Câu 34: Xếp ngẫu nhiên 10  học sinh gồm 2  học sinh khối 10, 5  học sinh khối 11 và 3  học sinh 

khối 12 thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh khối 11 nào xếp giữa hai học sinh 
khối 10 bằng  

  A. 
3

70
. B. 

3

35
. C. 

1

7
. D. 

2

7
.  

Câu 35: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng 

?  

  A. 6.   B. 3 . C. 9.  D. 4 . 

Câu 36: Cho hàm số y f x  có bảng biến thiên như hình vẽ.  

 

 

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng  

  A. 0.   B. 3.   C. 1.   D. 1.   

Câu 37: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

3

x
y

x
 có phương trình là  

  A. 2y .  B. 1y .  C. 3.x   D. 3.x   

Câu 38: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho hàm số
 

4mx
y

x m





 nghịch biến trên 

khoảng  ;1 ?  

  A. 2 1m    .  B. 2 2m   .  C. 2 2m   .  D. 2 1m    .  

Câu 39: Cho hàm số  3 21
2 2

3
y x x m x m     . Tìm tập hợp S  tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để hàm số đồng biến trên .  

  A.  2;S   . B.  ;2S   . C.  ; 2S   . D.  2; .S     

Câu 40: Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 
3 21

2 3 5.
3

y x x x      

  A. Song song với trục hoành.  B. Song song với đường thẳng 1.x    

  C. Có hệ số góc bằng 1 . D. Có hệ số góc dương. 
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Câu 41: Cho hình nón có bán kính đáy R a  và chiều cao 3h a . Diện tích xung quanh của hình 

nón đã cho là  

  A. 24 .a  B. 2 3.a  C. 22 .a   D. 23 .a  

Câu 42: Hàm số 
3log 2 1f x x  có đạo hàm  

  A. 
1

.
2 1 ln 3x

  B. 
ln3

.
2 1x

  C. 
2

.
2 1 ln 3x

  D. 
2ln3

.
2 1x

  

Câu 43: Tìm nguyên hàm F x  của hàm số 3xf x e , biết 0 1F .  

  A. 3 1.xF x e  B. 33 2.xF x e   C. 31 1
.

3 3

xF x e   D. 31 2
.

3 3

xF x e  

Câu 44: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a , SA ABCD , 3SA a

. Gọi M  điểm trên đoạn SD  sao cho 2 .MD MS  Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và CM  

bằng  

  A. 
3

.
4

a
 B. 

2 3
.

3

a
  C. 

3
.

4

a
 D. 

3
.

2

a
 

Câu 45: Cho hàm số  y f x . Hàm số  'y f x  là hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. 

 

Hàm số  3 xy f e   đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?.  

  A.  ln 2;ln 4 . B.  ;1 . C.  ln 2;4 .  D.  ln 4; .  

Câu 46: Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có 2SA . Gọi ,D E  lần lượt là trung điểm của cạnh 

,SA SC . Thể tích khối chóp .S ABC , biết BD AE   

  A. 
4 21

27
 B. 

4 21

7
 C. 

4 21

9
 D. 

4 21

3
  

Câu 47: Cho hàm số  y f x có bảng biến thiên như hình dưới đây. 

 

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
1

2 ( ) 1
y

f x



 là:  

  A. 0.  B. 1.  C. 3.   D. 2.  
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Câu 48: Biết rằng phương trình: 2

3 3log ( 2) log 3 1 0x m x m      có hai nghiệm phân biệt 1 2;x x  thỏa 

mãn 1 2 27x x  . Khi đó tổng  1 2x x  bằng:  

  A. 
1

3
.  B. 

34

3
.  C. 6 .  D. 12 .  

Câu 49: Tập tất cả các giá trị thực của tham số m  để hàm số 3

3

1
2y mx x

x
 đồng biến trên 

khoảng 0;  là  

  A. ; 9 .  B. 9; .  C. 9; . D. ; 9 .   

Câu 50: Cho hàm số y f x  liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ. 

 

Phương trình 2 0f f x  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?  

  A. 4 .  B. 5 .  C. 6 .  D. 7 .  

 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ: 101 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B D D D D D D A D C D B C B D B B A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D C B A D B A D C D B D D B A C D A A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50           

C C D D D A C D B B           
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2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 2 

SỞ GD & ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM  HỌC 2019 - 2020 

TRƯỜNG THPT AN 
PHƯỚC 

MÔN: TOÁN 12. Thời gian: 90’. Ngày kiểm tra: 

20/12/2019 

  Họ Tên :................................................................................Số báo danh 
:..............................Lớp:12………. 

 Mã Đề : 201 

I). PHẦN TRẮC NGHIỆM: (9,0 điểm) 

Câu 01: Cho hàm số có . Khẳng định nào dưới đây là đúng. 

  A. Hàm số nghịch biến  trên khoảng .  B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

. 

  C. Hàm số nghịch biến  trên khoảng .  D. Hàm số nghịch biến  trên khoảng 

.  

Câu 02: Hàm số  đồng biến trên các khoảng 

  A. (–∞; –1) và (1; +∞)  B. (–1; 0) và (1; +∞) C. (–∞; –1) và (0; 1) D. (–1; 0) và (0; 1) 

Câu 03: Cho hàm số  với  là tham số. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị 

nguyên của  để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của . 

  A. . B.   C. . D. Vô số. 

Câu 04: Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  là 

  A. . B. . C. .  D. . 

Câu 05: Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của 

hàm số đã cho là 

  A. . B. .  C. . D. . 

Câu 06: Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị của hàm  có ba điểm 

cực trị. 

  A. m < 0. B. .  C. m > 0. D. m = 0. 

Câu 07: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là 

  A.  B.  C.   D.  

Câu 08: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là 

( )y f x 3' 4 4y x x 

 0;1

 1;1

 1;

 ;1

4 22 1y x x  

  




2 3mx m
y

x m
m S

m S

4 5 3

3 1

3

x
y

x






1 2 3 0

 y f x    
4

( 2) 3 ,f x x x x     

0 1 3 2

4 22 2 1y x mx m    

m 0

 
2 1

1

x
f x

x





 2;4

3 5 5 3

  4 2( ) 2 1f x x x  0;2
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  A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

  

Câu 09: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . 

  A. . B. . 
C. 

.  D. . 

Câu 10: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ? 

  A.   B.  C.  D.  

Câu 11: Số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

là 

  A. 1  B. 2 C. 4 D. 3 

Câu 12:  Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?  

 

A. .         B. .  C. .    D. 

.  

Câu 13: Cho hàm số  có bảng biến thiên 

 

Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

  A. 
. 

B. 
. 

C. 
.  

D. 
. 

Câu 14: Hàm số  có đồ thị như hình vẽ.  

 

Mệnh đề nào sau đây đúng?  

  A. ; ; . B. ; ; .  

  


0;2

( ) 9Max f x
  


0;2

( ) 0Max f x
  


0;2

( ) 1Max f x
  


0;2

( ) 64Max f x

2 3

1

x
y

x





 2;4

3 2
19

3
6

22 1

1

x
y

x






1 x 1 y 2y 1x

2

x 1
y

x 5x 4




 

3 23 2y x x   3 23 2y x x    4 22 2y x x   

4 22 2y x x  

 y f x

2

2 1

x
y

x

 




2

2 1

x
y

x

 




2

2 1

x
y

x






2

2 1

x
y

x






4 2y ax bx c  

0a  0b  0c  0a  0b  0c 

O x

y
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C. ; ; .  D. ; ; . 

Câu 15: Cho hàm số  có đồ thị . Tìm số giao điểm của  và trục hoành. 

  A.  B.  C.  D.   

Câu 16: Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số  và  là 

  A. 
.  

B. 
. 

C. 
. 

D. 
. 

Câu 17: Tìm m để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt. 

  A. . B. . C. .  D. . 

Câu 18: Biểu thức (x > 0) viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là 

  A. . B. . C. . D. . 

Câu 19: Cho a, b là các số thực dương và a khác 1. Đặt .Mệnh đề 

nào sau đây là đúng? 

  A. 
.  B. 

. 
C. 

. 
D. 

. 

Câu 20:  Đặt , khi đó  bằng 

  A. 
. 

B. 
.  

C. 
. 

D. 
. 

Câu 21: Tìm tập xác định  của hàm số  

  A. 
.  

B. 
. 

C. 
. 

D. 
. 

Câu 22: Tìm đạo hàm của hàm số . 

  A. 
 

B. 
  

C. 

 

D. 

 

Câu 23: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  có tập xác 

định là . 

  A. 2. B. 1. C. 3.  D. 5. 

Câu 24: Số nghiệm của  phương trình  là  

  A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.  

Câu 25: Gọi  là hai số thực thoả mãn: . Giá trị biểu thức

 bằng 

  A. 15.  B. 30. C. 35. D. 46. 

0a  0b  0c  0a  0b  0c 

3 8y x x    C  C

3 2 1 0

2 4 4

1

x x
y

x

 



2y x 

 0; 2  2;0  1; 3  1;3

3 23 2x x m   

2 4m  2m 2m   2 6m 


2

53P x . x


13

15P x 
2

15P x 
15

13P x 
17

3P x

6
2

3
log log b

a
P ba 

5logP ba 6 logP ba 4 logP ba 12 logP ba

2log 3a  81log 8

4

3a

4

3

a 3

4a

3

4

a

D  2

2020log 3 9 6y x x  

   ;1 2;D        ;1 2;D      1;2D   1;2D 

2log (x 1)y  

1
'

1
y

x




1
'

ln 2
y

x


 
1

'
x 1 ln 2

y 
  

2
'

x 1 ln 2
y 



m 2ln 2 9y x mx

2x 1 x2 4 

1 2,x x 2 2(log 1)(log 2) 0x x  

2 2

1 2 10P x x  
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Câu 26: Tìm tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  

thỏa mãn . 

  A.  B.  C.  D.  

Câu 27: Nghiệm của  bất phương trình   là  

  A. 
. B. . 

C. 
. D. . 

Câu 28: Nghiệm của  bất phương trình  là 

  A. . B. . C. . D. . 

Câu 29: Tìm tất cả giá trị  của  tham số m để  bất phương trình  vô nghiệm. 

  A. . B. . C. . D. .  

Câu 30: Hình đa diện vẽ bên có bao nhiêu mặt ?  

  A.   B.   C.   D.  

Câu 31: Trong các khối đa diện sau, khối đa diện nào có số đỉnh và số mặt bằng nhau? 

A. Khối tứ diện đều.           B. Khối bát diện đều.         C. Khối mười hai mặt đều.       D. 
Khối lập phương. 

Câu 32: Thể tích  của khối chóp có chiều cao bằng  và diện tích đáy bằng  là 

  A. . B. . C. . D. . 

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  và , 

. Tính thể tích khối chóp . 

  A. . B. .  C. . D. . 

Câu 34: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên tạo với mặt đáy 

góc . Tính theo  thể tích khối chóp . 

  A. . B. . C. . D. .  

Câu 35: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  chiều cao bằng  và thể tích bằng  

Trong các đẳng thức dưới đây, hãy tìm đẳng thức đúng ? 

x x4 6.2 m 1 0   
1 2x ;x

1 2x x 2 

m 1 m 2 m 3 m 4

2log 6 2 4x

1
3

3
x 3x

10

3
x 3x

12 6x

2log 3x 3log 2x 2log 3x 3log 2x

23x m m 

1 m    1m   0m  1 0m  

11. 13. 14. 12.

V h 3

B

1

3
V Bh

1

9
V Bh

1

6
V Bh

V Bh

.S ABCD ABCD a  SA ABCD

2SA a V .S ABCD

32

5

a
V 

3

6

a
V 

32

3

a
V 

3

4

a
V 

.SABC 2a

060 a .SABC

32 3

3

a 3 3

4

a 3 3

3

a
3 3a

;S h .V
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  A. .  B. . C. . D. . 

Câu 36: Cho khối lăng trụ  có thể tích là , thể tích của khối chóp  là 

  A. . B. .  C. . D. . 

Câu 37: Tính thể tích  của khối cầu  có bán kính . 

  A. . B. . C. . D. . 

Câu 38: Cho mặt cầu bán kính  ngoại tiếp một hình lập phương cạnh . Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 

  A. . B. .  C. . D. . 

Câu 39: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh ,  và  vuông góc 

mặt đáy. Tính bán kính  của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

  A.  B.  C.   D.  

Câu 40: Thể tích của khối nón có chiều cao  và bán kính  là 

  A. . B. . C. . D. .  

Câu 41: Một hình nón có bán kính đáy , độ dài đường sinh . Tính độ dài đường 

cao  của hình nón đó. 

  A.   B.  C.  D.  

Câu 42: Trong hình chóp tứ giác đều có cạnh đều bằng . Tính thể tích của 

khối nón đỉnh  và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác . 

  A.  B.  C.  D.   

Câu 43: Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy  và chiều cao  bằng 

  A. . B. . C. . D. . 

Câu 44: Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm. Tính diện tích xung quanh 

của hình trụ đã cho. 

.S V h

V
S

h


1
.

3
S V h

3V
S

h


.ABC A B C   V .C ABC

2V

1

6
V

1

3
V

1

2
V

V  S R a

3

3

a
V




33

4

a
V




24

3

a
V




34

3

a
V




 S R a

2 3a R

3

3

R
a 

2 3

3

R
a 

2a R

.S ABCD a 2 3SA a SA

R .S ABCD

13a
R

2


a 5
R

2


R a 5

a 13
R

2


h r

21

3
r h

2r h

24

3
r h

22 r h

2r a 5l a

h

3h a 21h a 21h a 29h a

.S ABCD 2a V

S ABCD




3

6

a
V




3

2

a
V




32

2

a
V




32

6

a
V

r h

21

3
r h

2r h 2 rh
24

3
r h

xqS
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  A. . B. .  C. . D. 
. 

Câu 45: Cho hình hộp chữ nhật  có , ,  Tính diện tích 

toàn phần  của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật 

 và  

  A.  B.  C.   D. 

 

II). PHẦN TỰ LUẬN: (1,0 điểm) Giải phương trình  . 

ĐÁP ÁN 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

-----------------------HẾT---------------------- 

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 3 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG NAM 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 03 trang) 

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020 

Môn: TOÁN – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 Mã đề 101 

 

226 ( )xqS cm  220 ( )xqS cm  224 ( )xqS cm  222 ( )xqS cm 

.ABCD A B C D    8AD  6CD  12.AC 

tpS

ABCD .A B C D   

576 .tpS  26 .tpS   5 4 11 4 .tpS  

 10 2 11 5 .tpS  

   3 3log 3 log 5 1x x   
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Họ và tên học sinh: ……………………………..………………. 

Số báo danh: ……………………………………..……………… 

 

Câu 1: Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu ( )f x  như sau 

 

 Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng ( 2;1).  

 B. Hàm số ( )y f x  đồng biến trên khoảng ( ;2).  

 C. Hàm số ( )y f x  nghịch biến trên khoảng ( 2;2).  

 D. Hàm số ( )y f x  nghịch biến trên khoảng (2; ).  

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau 

 

 Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. Hàm số ( )y f x  đạt cực tiểu tại 2.x    B. Hàm số ( )y f x  đạt cực tiểu tại 1.x 

  

 C. Hàm số ( )y f x  đạt cực đại tại 1.x   D. Hàm số ( )y f x  có đúng một điểm cực 

trị. 

Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
3 2

1 2

x
y

x





 là đường thẳng 

 A. 
1

.
2

x   B. 
3

.
2

y    C. 
2

.
3

x   D. 
1

.
2

x    

Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số 
nào dưới đây? 

 A. 4 23 3y x x   . 

 B. 3 23 3y x x   . 

 C. 3 23 3y x x    . 

 D. 3 23 3y x x   .  

Câu 5: Với a  là số thực dương tùy ý, 

1

2 3.a a  bằng 
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 A. 

2

3 .a   B. 

7

3 .a  C. 

5

3 .a  D. 

4

3 .a  

Câu 6: Nếu ,x y  là hai số thực dương tùy ý thỏa mãn log logx y  thì  

 A. .x y    B. .x y   C. .x y   D. .x y   

Câu 7: Tập xác định D  của hàm số 5log ( 3)y x   là 

 A. [3; ).D     B.  0; .D     C. (3; ).D     D. (0; ).D    

Câu 8: Đạo hàm của hàm số ( ) 5xf x   là  

 A. ( ) 5 .ln5.xf x    B. 1( ) .5 .xf x x    C. 
5

( )
ln 5

x

f x    D. ( ) .ln5.f x x   

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. Số cạnh của một hình lăng trụ luôn lớn hơn số đỉnh của nó. 

 B. Số đỉnh của một hình lăng trụ luôn lớn hơn 5. 

 C. Số cạnh của một hình chóp luôn lớn hơn số mặt của nó. 

 D. Số mặt của một hình chóp luôn lớn hơn 4. 

Câu 10: Gọi M  là trung điểm cạnh B C   của khối lăng trụ .ABC A B C   . Mặt phẳng nào sau 

đây chia khối lăng trụ .ABC A B C    thành hai khối lăng trụ? 

 A. ( ).MAB  B. ( ).MAA  C. ( ).MA B  D. ( ).MAB  

Câu 11: Mặt cầu bán kính R  có diện tích là 

 A. 2.S R  B. 24 .S R  C. 21
.

3
S R  D. 24

.
3

S R  

Câu 12: Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón có bán kính đáy 3r   và độ dài đường 

sinh 4.l   

 A. 24 .xqS   B. 36 .xqS   C. 12 .xqS   D. 16 .xqS   

Câu 13: Tính thể tích V  của khối trụ có bán kính đáy 4r   và chiều cao 6h  . 

 A. 24 .V   B. 32 .V   C. 48 .V   D. 96 .V   

Câu 14: Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 1y x x     trên 

đoạn  1;1 .  Giá trị của M m  bằng 

 A. 2.  B. 0.  C. 4.  D. 3.  

Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 22y x x   tại điểm có hoành độ bằng 1 

là 

 A. .y x  B. 2.y x    C. 2.y x    D. .y x   

Câu 16: Số giao điểm của đồ thị các hàm số 3y x x   và 22 2y x x    là 

 A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 0.  
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Câu 17: Số nghiệm của phương trình 
2

3 9x x   là 

 A. 2.   B. 0.  C. 1.  D. 3.  

Câu 18: Biết tập nghiệm của bất phương trình 2 2

3 3

log (2 1) 1 logx x    là khoảng ;
m

n

 
 

 
 

với ,m n  là các số nguyên dương và 6m  . Tổng m n  bằng  

 A. 4.  B. 12.  C. 3.  D. 7.   

Câu 19: Tích các nghiệm của phương trình 2
7 7log 2log 2 0x x    bằng 

 A. 49.   B. 7.   C. 2.   D. 
1

.
49

  

Câu 20: Tính thể tích V  của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 và chiều cao bằng 

5. 

 A. 60.V   B. 150.V   C. 50.V   D. 180.V   

Câu 21: Cho khối lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a  và thể tích bằng 33 .a  Chiều 

cao của khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 12 3 .a  B. 6 3 .a  C. 4 3 .a  D. 2 3 .a  

Câu 22: Hình đa diện nào sau đây không có mặt cầu ngoại tiếp? 

 A. Hình chóp với đáy là hình thoi có một góc o60 .  B. Hình chóp có 

đáy là ngũ giác đều. 

 C. Hình hộp chữ nhật.  D. Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang 

cân. 

Câu 23: Cho khối cầu ( )S  có tâm .O  Một mặt phẳng ( )P  cách O  một khoảng bằng 3 và cắt 

khối cầu ( )S  theo thiết diện là hình tròn có bán kính bằng 5. Thể tích khối cầu ( )S  bằng 

 A. 
34 34

.
3


 B. 

136 34
.

3


 C. 

64
.

3


 D. 

256
.

3


 

Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc khoảng ( 4;4)  để hàm số 

2
3 ( 1) 2020

3 2

m x
y x m x      nghịch biến trên khoảng (0; ) ?  

 A. 5.  B. 3.  C. 4.  D. 7.  

Câu 25: Biết hàm số 3 2 2 2( 1) (3 4) 2020
3

m
y x m x m x       ( m  là tham số) đạt cực đại tại 

1.x    Mệnh đề nào sau đây đúng?  

 A. 1.m    B. 1 1.m    C. 1 3.m   D. 3.m   

Câu 26: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để phương trình 

3 32log ( 1) log (2 ) 0x x m     có đúng một nghiệm? 

 A. 1.   B. 4. C. 3.   D. 2.  
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Câu 27: Anh H mua một chiếc tivi có giá 18 triệu đồng tại một trung tâm điện máy và thanh 
toán tiền theo phương thức trả góp. Sau đúng một tháng kể từ ngày mua anh H bắt đầu trả 
tiền cho trung tâm điện máy, hai lần trả tiền liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền trả 
mỗi tháng là 1,5 triệu đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là 0,5% /tháng, tháng cuối có thể 
trả số tiền ít hơn 1,5 triệu đồng. Số tiền anh H trả cho trung tâm điện máy ở tháng cuối gần 
nhất với số tiền nào dưới đây?  

 A. 890100 đồng. B. 609900 đồng. C. 606900 đồng. D. 893200 đồng. 

Câu 28: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh a . Gọi G  là trọng tâm tam giác ABC  và 

O  là tâm hình vuông CC D D  . Thể tích của khối tứ diện GOC D   bằng 

 A. 
3

9

a
  B. 

3

6

a
  C. 

3

36

a
  D. 

3

18

a
  

Câu 29: Cho hình nón ( )N  có đỉnh ,S  chiều cao bằng 2a  và đáy là hình tròn tâm O , bán 

kính bằng 3 .a  Một mặt phẳng ( )  qua S  cắt đường tròn đáy của hình nón ( )N  tại hai điểm 

,A B  với 2 .AB a  Khoảng cách từ O  đến mặt phẳng ( )  bằng 

 A. 
2 5

3

a
   B. 

6 13

13

a
  C. 

2 6

3

a
  D. 

2 35

7

a
  

Câu 30: Cho hàm đa thức bậc bốn ( ),y f x  đồ thị của hàm số 

(1 )y f x   là đường cong ở hình vẽ bên. Hàm số 

23
( ) ( )

2
h x f x x   đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. ( 3;0).  B. (0;3).  

 C. ( ; 3).   D. ( 2;1).  

 

Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình 
1

23 log (3 ) 27 3m x mx m     nghiệm đúng với mọi x  thuộc khoảng  3; ? 

 A. 10.   B. 7.   C. 8.   D. 9.   

Câu 32: Cho tứ diện ABCD  có o, 90 ;AB AC AD BAC    tam giác BCD  vuông tại ,D

2BC a  và o30 .CBD   Biết bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD  bằng 
5

4

a
, tính thể 

tích V  của khối tứ diện .ABCD  

 A. 
3 3

12

a
V    B. 

3 3

36

a
V    C. 3 3.V a  D. 

3 3

3

a
V    

 

ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

C B A D B D C A D B B C D A D B 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A D A A C A B C B C B D C A C A 
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--------------- HẾT --------------- 

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 4 

         SỞ GD&ĐT THANH HÓA 

         TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

 

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

Môn: TOÁN - Lớp: 12 

     Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

---------------------------------------- 

                                                                                                             

 

Câu 1: Cho n  nguyên dương  2n  khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

 A. 
1

 nna a 0 a . B. 
1

 nna a 0 a . 

 C. 
1

 nna a 0 a . D. 
1

 nna a  a . 

Câu 2: Cho hàm số  f x , hàm số  y f x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên 

 

Bất phương trình    f x x m  ( m  là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  0;2x  khi và 

chỉ khi 

 A.  0m f . B.  2 2 m f . C.  0m f . D.  2 2 m f . 

Câu 3: Hàm số 
3 23 9 1y x x x     đồng biến trên khoảng nào trong những khoảng sau? 

 A.  0;4 . B.  4;5 . C.  2;2 . D.  1;3 . 

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của  để phương trình  có nghiệm duy 

nhất. 

 A.  B.  C. . D.  

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, đường cao của một mặt 

bên là 3a . Thể tích V  của khối chóp đó là 

m  5 5log 25 log x m x

4

1

.1

5



 


m

m
1.m 1m

4

1
.

5
m

Mã đề 001 
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 A. 32

9
V a . B. 32

6
V a . C. 32 2

3
V a . D. 34 2

3
V a . 

Câu 6: Cho hàm số  f x , bảng xét dấu của  f x  như sau 

x     3   1   1    

 f x     0    0    0     

Hàm số  3 2 y f x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  2;4 . B.  1;2 . C.  2;1 . D.  4; . 

Câu 7: Tính diện tích xung quanh  của hình trụ có bán kính bằng  và chiều cao bằng . 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số 
3( ) 3 2f x x x    trên đoạn [ 3;3]  bằng 

 A. 4 . B. 0 . C. 16 . D. 20 . 

Câu 9: Đạo hàm của hàm số  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 10: Độ dài đường chéo của một hình lập phương bằng  Tính thể tích  của khối 

lập phương. 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 11: Cho ,  x y  là hai số thực dương và ,  m n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau 

đây sai? 

 A.   
n

m mnx x . B.  



m nm nx y xy . C. m n m nx x x . D.   

m m mxy x y . 

Câu 12: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4. Một mặt phẳng không vuông góc với đáy và 
cắt hai đáy của hình trụ theo hai dây cung song song  thỏa mãn . 

Biết rằng tứ giác  có diện tích bằng . Tính chiều cao  của hình trụ. 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 13: Gọi S  là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m  sao cho giá trị lớn nhất của 

hàm số 4 21 19
30 20

4 2
y x x x m      trên đoạn  0;2  không vượt quá 20 . Tổng các phần 

tử của S  bằng 

 A. 105 . B. 120 . C. 125 . D. 210 . 

Câu 14: Cho các số thực . Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. . B. . 

S 3 4

36S  24S  12S  42S 

 2

8log 3 4  y x x

 2

2 3

3 4 ln8



 

x

x x  2

2 3

3 4



 

x

x x  2

2 3

3 4 ln 2



 

x

x x  2

1

3 4 ln8 x x

3 .a V

3 3V a 3V a
38V a

33 3V a

,MN MN  6MN M N  

MNN M  60 h

4 2h  4 5h  6 5h  6 2h 

0a b 

     
2 2 2ln ln lnab a b     

1
ln ln ln

2
ab a b 
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 C. . D. . 

Câu 15: Nghiệm của phương trình    3 3log 2 1 1 log 1x x     là 

 A. 2x   . B. 1x  . C. 4x  . D. 2x  . 

Câu 16: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng . Thể tích khối lăng trụ đã 

cho bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 17: Cho phương trình  2

2 22log log 1 4 0xx x m     ( m  là tham số thực). Có tất cả 

bao nhiêu giá trị nguyên dương của m  để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân 

biệt 

 A. 64 . B. Vô số. C. 63 . D. 62 . 

Câu 18: Cho hàm số
4 2y ax bx c    có đồ thị như hình bên 

 

        Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. 0, 0, 0.a b c    B. 0, 0, 0.a b c    

 C. 0, 0, 0.a b c    D. 0, 0, 0.a b c    

Câu 19: Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau 

 

Số nghiệm thực của phương trình  7 11 0f x    là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 20: Hàm số  có đạo hàm là 

 A. . B. . 

   
2

2 2ln ln ln
a

a b
b

 
  

 
ln ln ln

a
a b

b

 
  

 

3

9 3

2

27 3

2

27 3

4

9 3

4

222  x xy

 
22 22 2 ln2   x xy x x  

224 1 2 ln2   x xy x

 

O x

y

2

2 1 1 2
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 C. . D. . 

Câu 21: Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau 

 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  0; . B.  2;0 . C.  0;2 . D.  2; . 

Câu 22: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a ,    SAD ABCD , 

SA SD . Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD  biết 
21

2

a
SC  . 

 A. 
3 7

2

a
V  . B. 

32

3

a
V  . C. 32V a . D. 

3 7

6

a
V  . 

Câu 23: Cho a , b , c  là các số thực dương và a , b , 1c . Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. log log 1 a bb a . B. 
1

log
log

a

c

c
a

. 

 C. log log log a b bc a c . D. 
log

log
log

 b
a

b

c
c

a
. 

Câu 24: Gọi  là nghiệm của phương trình . Khi đó tích  bằng 

 A. 2. B. . C. . D. 1. 

Câu 25: Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng? 

 

 A. Bát diện đều. B. Tứ diện đều. 

 C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều. 

Câu 26: Cho hàm số    3 2 0y f x ax bx cx d a       có đồ thị như hình vẽ 

222 ln2  x xy    
22 24 1 2 ln 2   x xy x x x

1 2,x x  2log 1 1   x x 1 2.x x

1 2
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Phương trình    0f f x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 

 A. 5. B. 3. C. 7. D. 9. 

Câu 27: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 28: Đường thẳng 2y   là tiệm cận ngang của đồ thị nào dưới đây? 

 A. 
1

1 2

x
y

x





. B. 

2 2

2

x
y

x





. C. 

2

1
y

x



. D. 

2 3

2

x
y

x

 



. 

Câu 29: Cho hàm số  f x  có bảng biến thiên như sau 

 

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 

 A. 3x   . B. 2x  . C. 1x  . D. 1x   . 

Câu 30: Cho lăng trụ  có đáy  là tam giác vuông tại , . Điểm  

là trung điểm cạnh , tam giác  đều cạnh  và nằm trong mặt phẳng vuông góc 

với đáy. Thể tích khối lăng trụ  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 31: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy , chiều cao  và đường sinh 

. 

Kết luận nào sau đây sai? 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 32: Cho hàm số  f x  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau: 

8 9 7 4

.ABC A B C   ABC A 30ABC   M

AB MA C 2 3a

.ABC A B C  

372 2

7

a 372 3

7

a 324 2

7

a 324 3

7

a

r h

l

xqS rl 2

tpS rl r   2 2 2h r l  21

3
V r h
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Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

 A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1, nhỏ nhất bằng 
1

3
 . 

 B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3 . 

 C. Hàm số có hai điểm cực trị. 

 D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành. 

Câu 33: Cho hàm số . Tính m để  với mọi  

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 34: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên: 

. 

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình là 

 A. 2x   . B. không tồn tại tiệm cận đứng. 

 C. 2x    và 1x  . D. 1x  . 

Câu 35: Cho hàm số 3 23 5y x x    có đồ thị là  C . Điểm cực tiểu của đồ thị  C  là 

 A.  0;5M . B.  5;0M . C.  1;2M . D.  2;1M . 

Câu 36: Tìm a , b , c  để hàm số 
2ax

y
cx b





 có đồ thị như hình vẽ sau 

 

 A. 1; 2; 1a b c   . B. 1; 2; 1a b c   . 

 C. 2; 2; 1a b c   . D. 1; 1; 1a b c   . 

3 .sin5 xy e x 6 ' " my 0  y y x

m 34 m 34  m 30 m 30 
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Câu 37: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  và . Cạnh 

bên  và vuông góc với mặt phẳng . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 

 là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 38: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , , . 

Hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  trùng với trung điểm của đoạn thẳng . Biết 

rằng góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  bằng . Thể tích của khối chóp 

 là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 39: Số đỉnh, số cạnh và số mặt của một khối tám mặt đều lần lượt là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 40: Cho một chiếc cốc có dạng hình nón cụt và một viên bi có đường kính bằng chiều 

cao của cốc. Đổ đầy nước vào cốc rồi thả viên bi vào, ta thấy lượng nước tràn ra bằng một 
nửa lượng nước đổ vào cốc lúc ban đầu. Biết viên bi tiếp xúc với đáy cốc và thành cốc. 
Tìm tỉ số bán kính của miệng cốc và đáy cốc (bỏ qua độ dày của cốc). 

 A. . B. 2 . C. . D. . 

Câu 41: Một tỉnh  đưa ra nghị quyết về giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn  (  năm) là  so với số lượng 

hiện có năm  theo phương thức “ra  vào ” (tức là khi giảm đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước  người thì được tuyển mới  người). Giả sử tỉ lệ giảm và tuyển dụng 
mới hàng năm so với năm trước đó là như nhau. Tính tỉ lệ tuyển dụng mới hàng năm (làm 
tròn đến ). 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 42: Tính đạo hàm của hàm số  trên . 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 43: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình vẽ bên 

 

 A. 
4 22 3y x x    .       B. 

4 22 3y x x   .         C. 
3 23 3y x x   .      D. 

3 23 3y x x    . 

.S ABC ABC B BA BC a 
2SA a  ABC

.S ABC

6a 3a
2

6a 2

2

a

.S ABC ABC A 2AB a 5AC a

S  ABC BC

 SAB  ASC 60

.S ABC

3 210

24

a 3 30

12

a 35 6

12

a 35 10

12

a

6,12,8 4,6,8 8,12,8 20,30,12

3 5

2

 1 5

2


3

A

2015 2021 6 10,6%

2015 2 1

2 1

0,01%

1,13% 2,02% 1,72% 1,85%

5 4ln 7y x  0;

5

4

5 ln 7x x 5 4

1

5 ln 7x 5 4

1

5 ln 7x x 5 4

1

35 ln 7x x
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Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 45: Nghiệm của phương trình 2 12 32 x  là 

 A. 
17

2
x  . B. 2x  . C. 

5

2
x  . D. 3x  . 

Câu 46: Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu đạo hàm như sau 

 

Mệnh đề nào sau đây đúng 

 A. 
 

   
1;1

max 0f x f


 .      B. 
 

   
0;
max 1f x f


 .       C. 
 

   
1;
min 0f x f
 

 .    D. 

 
   

; 1
min 1f x f
 

  . 

Câu 47: Tập nghiệm của bất phương trình  là 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 48: Một người vay ngân hàng một tỷ đồng theo phương thức trả góp để mua nhà. Nếu 

cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất người đó trả  triệu đồng và chịu lãi số tiền 

chưa trả là  mỗi tháng (biết lãi suất không thay đổi) thì sau bao lâu người đó trả hết 

số tiền trên? 

 A.  tháng. B.  tháng. C.  tháng. D.  tháng. 

Câu 49: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích đáy của hình 
nón bằng . Chiều cao của hình nón bằng 

 A. . B. . C. . D. . 

Câu 50: Cho khối chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a . Biết SA  vuông góc 

với  ABCD  và 3SA a . Thể tích của khối chóp .S ABCD  là 

 A. 3 3a . B. 
3

4

a
. C. 

3 3

3

a
. D. 

3 3

6

a
. 

----------------------------------------------- 

ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

B A B A D C B D A D B D A B C C D D A B C B C C B 

3
3

3 2




x

x

1x
3log 2 1 x

3

1

log 2






x

x
3log 2x

  1 2

2

log log 2 1 0 x

3
1;

2

 
  
 

S  0;1S
3

0;
2

 
  
 

S
3

;2
2

 
  
 

S

40

0,65%

28 29 27 26



2 5 1 3
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2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

D B B D A C C B A D B C B A A D A C C D B A A D C 

 

-------------- HẾT --------------  

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 5 

SỞ GD&ĐT TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG THPT DƯƠNG 
QUẢNG HÀM 

 

 

(Đề có 5 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 - NĂM HỌC 2019 - 
2020 

MÔN TOÁN 

 Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 44 câu) 

 

                                                                                                                                             

Họ và tên thí sinh: ................................................................ Số báo danh: ................ 

 

 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm) 

Câu 1:  Cho hàm số ( )y f x liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 

 

Khi đó số điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )y f x là: 

 A.  4. B.  2. C.  3. D.  1. 

Câu 2:  Tìm điều kiện để hàm số  có 3 điểm cực trị. 

 A.   B.   C.   D.   

Câu 3:  Cho hàm số  có đồ thị như hình bên.Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

 

 A.  . B.  . C.  . D.  . 

4 2y ax bx c   ( 0)a 

0.c  0.b  0.ab 0.ab 

1

ax b
y

x






0a b  0 b a  0b a  0b a 

O

x

y

1

1

2

2

MÃ ĐỀ 001 
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Câu 4:  Tập xác định của hàm số 
2

1
ln

3

x
y

x x





 là: 

 A.     ;1 3;   . B.     ;0 1;3  . C.   0;1 (3; )  . D.   0;1 . 

Câu 5: 

  Hàm số   
4

2y 4x 1  có tập xác định là:

 
 A.  

 
 
 

1 1
\ ; .

2 2
 B.  .  C.  

1 1
;

2 2

 
 
 

. D.  (0; ). 

Câu 6:  Cho a > 0 và a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

 A.  n

a alog x nlog x (x > 0). B.  logaxy = logax.logay. 

 C.  alog x  có nghĩa x. D.  loga1 = a và logaa = 0. 

Câu 7:  Đạo hàm của hàm số  
2

3 1y x   là: 

 A.   
1 2

3 2 3 1 .x


  B.   
2 1

3 2 3 1 .x


    

 C.  

 
2 1

3 2
.

3 1x




 D.   
2 1

3 2 3 1 .x


  

Câu 8:  Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm3. Với chiều cao h 
và bán kính đáy là r. Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất. 

 A.  . B.  . C.  . D.  

. 

Câu 9:  Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6,8% năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn, 

hỏi sau khoảng bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu? 

 A.  8. B.  11. C.  9. D.  10. 

Câu 10:  Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây ? 

 A.  Khối chóp tứ giác. B.  Khối chóp tam giác đều. 

 C.  Khối chóp tam giác. D.  Khối chóp tứ giác đều. 

Câu 11:  Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao 3a . 

 A.  2 3a . B.   22 3 1a  . C.   22 1 3a  . D.  

 2 1 3a  . 

Câu 12:  Tính thể tích V của khối nón chiều cao   h a  và bán kính đáy 3r a . 

 A.  3V a . B.  
3

3

a
V


 . C.  33V a . D.  

3 3

3

a
V




. 

6

6
2

3

2
r




8

6
2

3

2
r




8

4
2

3

2
r




6

4
2

3

2
r
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Câu 13:  Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội 
tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1 là diện tích 6 mặt của hình lập phương, S2 

là diện tích xung quanh của hình trụ. Tính tỉ số  

 A.  2

1

.
2

S

S


  B.  2

1

1
.

2

S

S
  C.  2

1

.
6

S

S


  D.  2

1

.
S

S
  

Câu 14:  Tìm các khoảng đồng biến của hàm số 
2

1

x
y

x





. 

 A.  ( ;1)  và (1; ).  B.  .  C.  \{1}.  D.  

( ;1) (1; ).    

Câu 15:  Gọi 1 2;y y  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1 1

1 2
y

x x
 

 
 

trên đoạn 3;4 . Tính tích 1 2.y y . 

 A.  
5

6
. B.  

7

3
. C.  

3

2
. D.  

5

4
. 

Câu 16:  Đồ thị hàm số 4 22x 5y x   có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A.  0. B.  3. C.  1. D.  2. 

Câu 17:  Hàm số 3 23 5y x x    đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  (0;2). B.  ( ,0)  và (2; ).  C.  (0; ).  D.  ( ;2).  

Câu 18:  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số
.2 1

2

x

x

m
y

m





 đồng biến trên khoảng 

(2;3)  

 A.  8m  hoặc 1m  . B.  1 1m   . C.  1m  hoặc 1m  .  D.  8m  hoặc 

1m . 

 

Câu 19:  Cho khối lăng trụ tam giác . ’ ’ ’ABC A B C  có thể tích V. Gọi M là trung điểm CC’. Mặt 

phẳng (MAB) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỉ số thể tích hai phần đó (phần nhỏ chia 
phần lớn). 

 A.  
1

6
. B.  

2

5
. C.  

3

5
. D.  

1

5
. 

 
 
 
 
 
Câu 20:   

Cho hàm số  xác định trên  và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây 

đúng? 

2

1

S

S

 y f x
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 A.  Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( 1;0)  và  1; . 

 B.  Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( , 1)   và (0;1) . 

 C.  Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( 1;0)  và (1; ) . 

 D.  Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 1;1) . 

Câu 21:   

Đồ thị hàm số 4 21 3

2 2
y x x     cắt trục hoành tại mấy điểm? 

 A.  4.  B.  3.  C.  2.  D.  0.  

Câu 22:   

Cho hàm số ( )f x có đạo hàm '( )f x có đồ thị như hình vẽ: 

 

Hàm số
3

2( ) ( ) 2
3

x
g x f x x x      đạt cực đại tại điểm nào? 

 A.  2.x   B.  1.x   C.  1.x    D.  0.x   

Câu 23:  Cho hình nón đỉnh S và đáy của hình nón là hình tròn tâm O bán kính R. Biết SO h
. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng: 

 A.  2 22 R h . B.  2 2h R . C.  2 2R h . D.  2 22 h R . 

Câu 24:  Cho  2 3log 5 a; log 5 b . Khi đó tính 6log 5  theo a và b là: 
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 A.  2 2a b . B.  a + b. C.  
ab

a b
. D.  

1

a b
. 

Câu 25:  Cho S.ABCD có đáy ABCD là là hình vuông cạnh a. Biết  SA ABCD  và SA a . 

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD. 

 A.  
3

3

a
V  . B.  3V a . C.  

3

6

a
V  . D.  

33

2

a
V  . 

Câu 26:  Cho hàm số  y f x  xác định trên  \ 0 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và 

có bảng biến thiên sau: 

 

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình  f x m có ba 

nghiệm thực phân biệt. 

 A.   ;4 .  B.   2;4 .  C.   2;4 .  D.   2;4 .  

Câu 27:  Một chất điểm chuyển động theo quy luật 2 36 ,S t t  vận tốc v (m/s) của chuyển 

động đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (s) bằng 

 A.  4 (s). B.  2 (s). C.  12 (s). D.  6 (s). 

Câu 28:  Tập nghiệm của bất phương trình    1 3

3

log 1 log 2x x    là    , ;S a b c d   với 

, , ,da b c  là các số thực. Khi đó a b c d    bằng: 

 A.  2. B.  3. C.  1. D.  4. 

Câu 29:  Số đỉnh của một hình bát diện đều là: 

 A.  8. B.  6. C.  14. D.  21. 

Câu 30:  Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 3 3y x x    trên 
3

1;
2

 
 
 

. 

 A.  4.  B.  3. . C.  6.  D.  5.  

Câu 31:  Gọi  1 2 1 2,x x x x là hai nghiệm của phương trình    2

2log ( x 3x 18) 3. Giá trị 

1 23x x
 
bằng : 

 A.  -13. B.  1. C.  13. D.  -1. 

Câu 32:  Tìm số nghiệm nguyên dương của bất phương trình 3 3 2019 72 2x x   

 A.  201. B.  200. C.  102. D.  100. 

Câu 33:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a. Biết rằng góc 
0ASB= ASD=90  , mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (ABCD) cắt SD tại N. Tìm giá trị 

lớn nhất của thể tích tứ diện DABN. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 31 

 

 A.  
34

3

a
. B.  

32 3

3

a
. C.  

34 3

3

a
. D.  

32

3

a
. 

Câu 34:  Thể tích V của khối trụ có bán kính và chiều cao đều bằng 3. 

 A.  27V  . B.  12V  . C.  9V  . D.  3V  . 

Câu 35:  Đồ thị hàm số 
2

2

4 3

x
y

x x




 
 có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A.  1. B.  2. C.  3. D.  0. 

Câu 36:  Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: 

 A.  Ba mặt. B.  Hai mặt. C.  Bốn mặt. D.  Năm mặt. 

Câu 37:  Cho hàm số 
22020( ) xf x e . Đạo hàm  / 1f bằng: 

 A.  e . B.  1. C.  2020e . D.  20204040e . 

 

 

 

 

 

Câu 38:   

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn 
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

 

 A.   B.   C.   D.  

 

Câu 39:  Để phương trình:  có nghiệm thuộc khoảng (1; +∞) thì giá 

trị của m là: 

 A.  m< 3. B.  m> 3. C.  m> - 1. D.  m - 1. 

Câu 40:  Giá trị cực tiểu của hàm số 31
1

3
y x x     là: 

 A.  
5

.
3

  B.  1.  C.  1.  D.  
1

.
3

  

3
3 1.y x x  

3
3 1.y x x   

4 2
2 1.y x x  

2
2 3.y x x  

2

1 1

3 3

log 4log 3 0x x m   
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PHẦN B: TỰ LUẬN (2.0 điểm) 

Câu 41:  (0.5 điểm): Tìm các giá trị của tham số 0m  thỏa mãn giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

 1;2  của hàm số   3 2 22 4 100y f x x mx m x      bằng 12. 

Câu 42:  (0.5 điểm): Giải phương trình sau 
2 4 53 9x x   .  

Câu 43:  (0.5 điểm): Một hình nón có đường sinh bằng 2a và thiết diện qua trục là tam giác 
vuông. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. 

Câu 44:  (0.5 điểm): Tính thể tích khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng ,a  cạnh bên 

bằng 3.a  

 

ĐÁP ÁN 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C C B B A D B B D C A C A D A B A D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C B C C A B B A B D B A D A C A D A B A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 41:  
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Câu 42: 

 

Câu 43: 
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Câu 44:  

           

---------- HẾT ----------  

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 6 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 GDTHPT 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

 

 

(Đề gồm có 6 trang)  

MÔN: TOÁN 12 - NGÀY THI: 19.12.2019 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Câu 1. Cho khối chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng ABC , 3SA a , tam giác 

ABC  vuông cân tại A và 3BC a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A. 
3 3

.
4

a
  B. 

3 3
.

2

a
  C. 

33 3
.

4

a
  D. 

3 3
.

6

a
  

Câu 2. Cho hàm số 4 2y ax bx c  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

MÃ ĐỀ 103 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 0, 0, 0.a b c    B. 0, 0, 0.  a b c   

C. 0, 0, 0.a b c    D. 0, 0, 0. a b c  

Câu 3. Khối bát diện đều (như hình vẽ bên dưới) thuộc khối đa diện nào? 

A. 3;5 .   B. 5;3 .   C. 3;4 .   D. 4;3 .   

Câu 4. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a , góc ở đỉnh bằng 090 . Độ dài đường sinh của 

hình nón đã cho bằng 

A. 3.a   B. .a   C. 2 .a   D. 2.a   

Câu 5. Cho a  là số thực dương khác 1.  Giá trị của biểu thức 
3

3
log (3 ) 3 log

a
a a  bằng 

A. 
3

1 log .a   B. 
3

log .a   C. 
3

log .a   D. 
3

log 1.a   

Câu 6. Cho hàm số y f x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. 2;2 .   B. ;0 .   C. 1; .   D. 0;2 .   

Câu 7. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a  và cạnh bên bằng 3a . Thể tích của 

khối chóp đã cho bằng 

A. 
3 5

.
6

a
 B. 

3 10
.

6

a
 C. 

3 10
.

2

a
 D. 

3 5
.

2

a
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Câu 8. Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a  và mỗi mặt bên đều có diện 

tích bằng 24 .a  Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 32 6.a  B. 
32 6.

.
3

a
 C. 

3 6
.

3

a
 D. 3 6.a  

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình 
1 1

2 2

log 3 2 log 4x x  là 

A. 
2
;3 .

3
S  B. 

3
; .
2

S  C. 
2 3
; .

3 2
S  D. 

3
;4 .

2
S  

Câu 10. Cho hàm số y f x  có đạo hàm là 
4

1 2 3 .f x x x x  Số điểm cực trị 

của hàm số y f x  là 

A. 3.  B. 1.  C. 4.  D. 2.  

Câu 11. Cho hàm số y f x  liên tục trên \ 2  và có bảng biến thiên như sau: 

 

Số các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y f x  là 

A. 4.  B. 1.  C. 2.  D. 3.  

Câu 12. Đạo hàm của hàm số 2 2lny x e  là 

A. 
2 2

2
.

x
y

x e
 B. 

2
2 2

2
.

x
y

x e
 C. 

2 2

2 2
.

x e
y

x e
 D. 

2
2 2

2 2
.

x e
y

x e
 

Câu 13. Cho khối lăng trụ đứng .ABC A B C  có tam giác ABC  vuông tại 

, 2, 2 2A AB AC  và 4.B C  Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 8 2. B. 4 2. C. 2 2.  D. 6 2.  

Câu 14. Cho mặt cầu S
 
có diện tích bằng 24 .a  Thể tích của khối cầu S  bằng 

A. 
364
.

3

a
 B. 

3

.
3

a
 C. 

34
.

3

a
 D. 

316
.

3

a
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Câu 15. Cho hàm số y f x
 
xác định liên tục trên đoạn 2;2  và có đồ thị như hình vẽ 

bên dưới. 

Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 
2;2

min 2.f x   B. 
2;2

min 0.f x   

C. 
2;2

min 2.f x   D. 
2;2

min 1.f x  

Câu 16. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2

3

8

8

x
y
x

 là  

A. 2.x  B. 2.x  C. 1.x  D. 1.x   

Câu 17. Cho hàm số y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho là 

A. 
2
.

1

x
y

x
  B. 

2
.

1

x
y
x

  C. 
2
.

1

x
y
x

  D. 
3
.

1

x
y
x

  

Câu 18. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
2 3 43 9x x

 là 

A. 2.   B. 3.   C. 3.   D. 4.   

Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số 3 12 2y x x  trên đoạn 3;0  bằng 

A. 16.   B. 11.   C. 2.   D. 18.   

Câu 20. Có bao nhiêu hình đa diện trong các hình dưới đây? 
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A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4.   

Câu 21. Cho hàm số y f x  có đạo hàm trên  và f x  có đồ thị như hình vẽ bên 

dưới. 

 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. 1;1 .   B. ;2 .   C. 1; .  D. 2; .  

Câu 22. Biết biểu thức 
5 33 2 0x x x x  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là 

.x  Khi đó, giá trị của  bằng 

A. 
31

.
10

  B. 
23

.
30

  C. 
53

.
30

  D. 
37

.
15

  

Câu 23. Cho tam giác ABC  vuông tại .A  Khi quay tam giác ABC  quanh cạnh AB  thì đường 

gấp khúc BCA  tạo thành 

A. mặt nón. B. hình nón. C. hình trụ D. hình cầu. 

Câu 24. Cho mặt cầu ( )S  tâm O , bán kính 3.R  Một mặt phẳng ( )P  cắt ( )S  theo giao 

tuyến là đường tròn ( )C  sao cho khoảng cách từ điểm O  đến ( )P  bằng 1.  Chu vi đường 

tròn ( )C  bằng 

A. 4 .  B. 8 .  C. 2 2 . D. 4 2 .  

Câu 25. Cho , ,a b c  là các số thực dương khác 1.  Mệnh đề nào dưới đây sai?  

A. log log log .
a a a

b
b c

c
 B. 

log
log .

log
c

a
c

a
b

b
 

C. log ( ) log log .
a a a
bc b c  D. log log .

a a
b b  

Câu 26. Hàm số nào sau đây có đồ thị là hình vẽ bên dưới?  

4

O
11

2

y

x
2

 f x
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A. 3 3 1.y x x  B. 4 23 1.y x x  C. 4 22 1.y x x  D. 
3 3 1.y x x  

Câu 27. Khi quay hình chữ nhật ABCD  xung quanh cạnh AB  thì đường gấp khúc ABCD  

tạo thành 

A. lăng trụ. B. mặt trụ. C. hình trụ. D. khối trụ.  

Câu 28. Một hình trụ có diện tích toàn phần là 210 a  và bán kính đáy bằng .a  chiều cao của 

hình trụ đã cho bằng 

A. 3 .a  B. 4 .a  C. 2 .a  D. 6 .a  

Câu 29. Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 

A. 5.  B. 2.  C. 0.  D. 1.  

Câu 30. Tập xác định của hàm số 2( 3 4)y x x  là  

A. ( ; 4) (1; ).  B. ( 4;1). C. \ 4;1 .  D. .  

Câu 31. Tất cả giá trị của tham số m  sao cho hàm số 
2 1x mx

y
x m

 đạt cực tiểu tại 

điểm 2x  là  

A. 1; 3.m m  B. 3.m  C. 1.m  D. 1; 3.m m  

Câu 32. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông, 6SA a  và SA  vuông góc 

với mặt phẳng ( )ABCD , góc giữa SC  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng O60 .  Bán kính mặt cầu 

ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  bằng 

A. 4 2.a  B. 8 2.a  C. 2.a  D. 2 2.a  
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Câu 33.  Biết đồ thị của hàm số 
(2 1) 3

1

m x
y

x m
 (m  là tham số) có hai đường tiệm cận. 

Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận và (4;7)A . Tổng của tất cả các giá trị của tham số 

m  sao cho 5AI  là 

A. 
42

.
5

 B. 2.  C. 
32

.
5

 D. 
25

.
5

  

Câu 34. Ông An mua một chiếc ô tô giá 700  triệu đồng. Ông An trả trước 500  triệu đồng, 

phần tiền còn lại được thanh toán theo phương thức trả góp với một số tiền cố định hàng 
tháng, lãi suất 0,75% /tháng. Hỏi hàng tháng, ông An phải trả số tiền là bao nhiêu (làm tròn 

đến nghìn đồng) để sau đúng 2 năm thì ông trả hết nợ? (Giả sử lãi suất không thay đổi trong 
suốt thời gian này) 

A. 9.236.000  đồng. B. 9.137.000  đồng. C. 9.970.000  đồng. D. 9.971.000  

đồng. 

Câu 35. Cho ,a b  là hai số thực khác 0  thỏa mãn 

2
24

3 10
31
256

64

a ab
a ab

. Tỉ số 
b

a
 bằng 

A. 
76

21
  B. 

76

3
 C. 

21

4
  D. 

4

21
  

Câu 36. Cho khối chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a ¸M  là trung điểm của 

BC , hình chiếu vuông góc của S  trên mặt phẳng ABC  trùng với trung điểm H  của đoạn 

thẳng AM , góc giữa mặt phẳng SBC  và mặt phẳng ABC  bằng 60o . Thể tích của khối 

chóp .S ABC  bằng 

A. 
3 3

16

a
  B. 

33 3

16

a
 C. 

33 3

8

a
  D. 

3 3

8

a
  

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị của tham số m  sao cho phương trình 3 3 1 0x x m  có 

ba nghiệm thực phân biệt. 

A. 3;1m   B. 1;3m  C. 2;2m   D. 1;3m   

Câu 38.  Biết giá trị lớn nhất của hàm số 2 4y x x m  trên đoạn 1;3  bằng 10 . Giá 

trị của tham số m  là 

A. 6m   B. 7m  C. 3m   D. 15m   

Câu 39. Tất cả các giá trị của tham số m  sao cho hàm số 3 2 ( 6) 1y x mx m x  đồng 

biến trên khoảng 0;4  là 

A. 3m   B. 3 6m  C. 6m   D. 3m   

Câu 40. Cho hàm số ( )f x  nghịch biến trên . Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 33 2( ) ( )x xg x e f x  trên đoạn 0;1  bằng 

A. (0)f   B. (1)e f  C. (1)f   D. 1 (0)f   
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Câu 41. Cho , ,a b c  là các số nguyên dương. Giả sử 
18 18 18

log (2430) log 3 log 5a b c . Giá 

trị của biểu thức 3 1a b  bằng 

A. 9  B. 11  C. 1   D. 7   

Câu 42. Cho hình trụ ( )T  có chiều cao bằng 8a . Một mặt phẳng ( )song song với trục cà 

cách trục của hình trụ này một khoảng bằng 3a , đồng thời ( )  cắt ( )T  theo thiết diện là một 

hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng 

A. 240 a   B. 230 a  C. 260 a   D. 280 a   

Câu 43. Đặt ;S a b  là tập nghiệm của bất phương trình 

3 3

2 2 2
3log ( 3) 3 log ( 7) log (2 )x x x . Tổng của tất cả các giá trị nguyên thuộc S  

bằng 

A. 2   B. 3  C. 2   D. 3   

Câu 44. Biết phương trình 9 2.12 16 0x x x  có một nghiệm dạng 

4

log
a

x b c , với 

, ,a b c  là các số nguyên dương. Giá trị của biểu thức 2 3a b c  bằng 

A. 9.  B. 2.  C. 8.  D. 11.  

Câu 45. Cho khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông 

góc của 'A  trên mặt phẳng ABC  trùng với trung điểm của cạnh AB , góc giữa đường 

thẳng 'A A  và mặt phẳng ABC  bằng 060 . Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  bằng 

A. 
33
.

8

a
 B. 

3 3
.

2

a
 C. 

3

.
8

a
 D. 

3 3
.

4

a
 

Câu 46. Một hòn đảo ở vị trí C  cách bờ biển d  một khoảng 4BC km. Trên bờ biển d  
người ta xây một nhà máy điện tại vị trí A . Để kéo đường dây điện ra ngoài đảo, người ta 
đặt một trụ điện ở vị trí S  trên bờ biển (như hình vẽ). Biết rằng khoảng cách từ B  đến A  là 
16 km, chi phí để lắp đặt mỗi km dây điện dưới nước là 20 triệu đồng và lắp đặt ở đất liền là 
12 triệu đồng. Hỏi trụ điện cách nhà máy điện một khoảng bao nhiêu để chi phí lắp đặt thấp 
nhất? 

 

A. 16km.  B. 3km. C. 4km.  D. 13km.  

Câu 47. Người ta thiết kế một chiếc thùng hình trụ có thể tích V  cho trước. Biết rằng chi phí 

làm mặt đáy và nắp của thùng bằng nhau và gấp 3 lần chi phí làm mặt xung quanh của thùng 
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(chi phí cho mỗi đơn vị diện tích). Gọi ,h r  lần lượt là chiều cao và bán kính đáy của thùng. 

Tỉ số 
h

r
 bằng bao nhiêu để chi phí sản xuất chiếc thùng đã cho thấp nhất? 

A. 2.
h

r
 B. 6.

h

r
 C. 8.

h

r
 D. 3.

h

r
 

Câu 48. Tất cả giá trị của tham số m  sao cho bất phương trình 

0,02 2 0,02
log log 3 1 logx m  có nghiệm với mọi số thực âm là 

A. 2.m  B. 1.m  C. 0 1.m  D. 1.m  

Câu 49. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh 3a , SA a , SA  vuông 

góc với mặt phẳng ABC . Gọi G  là trọng tâm của tam giác ;ABC ,M N  lần lượt là trung 

điểm của SB  và SC . Thể tích của khối tứ diện AMNG  bằng 

A. 
3 3

.
8

a
 B. 

33 3
.

16

a
 C. 

33 3
.

8

a
 D. 

39 3
.

16

a
 

Câu 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên cảu tham số m  để đường thẳng y x m  cắt đồ thị 

hàm số 
2

1

x
y
x

 tại hai điểm phân biệt ,AB  sao cho 2 2 8OA OB ? 

A. 0.  B. 2.  C. 1.  D. 3.  

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1A 2D 3C 4D 5C 6D 7B 8D 9C 10D 11C 12A 13B 14C 15C 

16A 17B 18C 19D 20C 21D 22C 23B 24D 25B 26D 27C 28B 29A 30A 

31C 32C 33A 34B 35C 36A 37A 38A 39A 40D 41B 42D 43A 44D 45A 

46D 47B 48D 49A 50B           

 

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 7 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI HỌC KÌ I 

Năm học: 2019 - 2020 

Lớp: 12 

Môn: Toán 

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm) 
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  Mã đề thi 132 

Họ và tên thí sinh: ........................................................... SBD: ............  

Câu 1: Cho hàm số 
3 2y ax bx cx d    có đồ thị như hình bên. 

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

A. 1. B. 3.  

C. 0. D. 2. 

 

 

Câu 2: Cho hàm số  y f x  có bảng biến 

thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của 
hàm số đã cho trên tập hợp  bằng  

A. 1.                                 B. 1.                 

C.
1

.
3

                                 D.3.   

 

Câu 3: Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau 
đây? 

A.   3y x 1.  B.    3y x 3x 1. 

C.   3y x 3x 1. D.  3y x 1.  

 

  

Câu 4: Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm 

số sau đây? 

A. 
5

y log x.  B. 1

5

y log x.  

C.  
x

y 5 .  D. 

x
1

y .
5

 
  
 

 

 
 

Câu 5: Nếu một khối cầu có bán kính bằng R thì có thể tích bằng 

A. 
34 .R  B. 

24
.

3
R  C. 

24 .R  D. 
34
.

3
R  
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Câu 6: Nếu một khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h thì có thể tích được 
tính theo công thức 

A. . .V S h  B. 3 . .V S h  C. 
1

. .
9

V S h  D. 
1

. .
3

V S h  

 

 

Câu 7: Tập xác định  của hàm số  
1

33y x   là 

A.  3 .  B. ( 3; ).   C. [ 3, ).   D. .  

Câu 8: Nếu một mặt cầu có đường kính bằng a thì có diện tích bằng 

A. 
2.a  B. 

24 .a  C. 
24
.

3
a  D. 

21
.

3
a  

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Đồ thị hàm số  xy 5  có đúng 1 tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang. 

B. Đồ thị hàm số  xy 5  có đúng 1 tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng. 

C. Đồ thị hàm số  xy 5  có đúng 1 tiệm cận ngang và đúng 1 có tiệm cận đứng. 

D. Đồ thị hàm số  xy 5  không có tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng. 

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  x y xy( e x,y)e .  B. 
   yx y xe e e .x,y   

C.  x y x y) e .e(e x,y .  D. 
  yx y xe e e .x,y   

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
 

    
 

2
2

2

log xx
log x, y 0, y 1.

y log y
 B. 

 
    

 
2

2

x x
log x, y 0, y 1.

y log y
 

    C. 
 

    
 

2 2 2

x
log log x log y x, y 0.

y
  D. 

 
    

 
2 2 2

x
log log x log y x, y 0.

y
 

Câu 12: Hàm số nào trong các hàm số sau đây nghịch biến trên ?  

A. 0,9log .y x  B. 9 . xy  C. 9log .y x  D.  0,9 .
x

y  

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình  
x

0,8 3  là 

A.  0,8log 3; .  B.  0,8;log 3 .  C. 
3

4
log ; .

5

 
 

 
 D. 

3

4
;log .

5

 
 
 

 

Câu 14: Nếu các số dương a, b thỏa mãn 
a2020 b  thì 
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A. 

1

ba 2020 .  B. 
b

1
a .

2020
  C. 2020a log b.  D. 

1

2020

a log b.  

Câu 15: Cho biểu thức  65 0 .P x x   Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
30.P x  B. 

5 6 .P x  C. 

6

5 .P x  D. 

5

6 .P x  

Câu 16: Khối lập phương cạnh a có thể tích bằng 

A. 
3.a  B. 

3

.
3

a
 C. 

3

.
2

a
 D. 

3

.
6

a
 

Câu 17: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 





6x 5
y

x 6
 là 

A. x 6.   B.
5

y .
6


   C. x 6.  D. y 6.  

Câu 18: Nếu một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng R  và chiều cao bằng h  thì có 

thể tích bằng   A. 
2R h.             B. 

21
R h.

3
          C. 

21
R h.

2
    D. 

23 R h.  

Câu 19: Nếu một hình nón có đường kính đường tròn đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 

l thì có diện tích xung quanh bằng 

A. .al  B. 2 .al  C. 
1

.
3

al  D. 
1

.
2

al  

Câu 20: Trên khoảng  0; ,  đạo hàm của hàm số 
158y x  bằng 

A. 
8 7x . B. 

7 8x . C. 
8 715
x .

8
 D. 

7 815
x .

8
 

Câu 21: Cho ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = b. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh 

cạnh AB ta được một khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 
21

.
3

a b  B. 
21

.
3

b a  C. 
2 .b a  D. 

2 .a b  

Câu 22: Đạo hàm của hàm số 

 



3

1
y

1 x
  bằng 

A. 
 

4

3
.

1 x
 B. 

 
4

3
.

1



 x
 C. 

 
2

3
.

1 x
 D. 

 
2

3
.

1



 x
 

Câu 23: Tập hợp các giá trị m để phương trình 
2020

log x m  có nghiệm thực là 

A. . B.  0; .  C.  ;0 .  D.  \ 1 .  
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Câu 24: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên  thỏa mãn 

       ' 0 0;1 , ' 0 1;2 .f x x f x x       Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;1  và đồng biến trên  1;2 . 

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;1  và nghịch biến trên  1;2 . 

C. Hàm số đã cho đồng biến trên  0;1  và đồng biến trên  1;2 . 

D. Hàm số đã cho đồng biến trên  0;1  và nghịch biến trên  1;2 . 

Câu 25: Nếu hàm số  y f x  liên tục trên  thỏa mãn        0 2;2 \ 0f x f x     thì 

A. 0x   là một điểm cực tiểu của hàm số đã cho. 

B. 0x   là một điểm cực đại của hàm số đã cho. 

C. Hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên tập số  bằng  0 .f   

D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất trên tập số  bằng  0 .f   

Câu 26: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
3y x  tại điểm hoành độ 0 là đường thẳng  

A.  0x .  B. y x.  C. y 0.  D.  y x.  

Câu 27: Hàm số 
1

y
x

  nghịch biến trên khoảng  

 A.  ; .                       B. ;1 .                        C. 1; .                       D.  0; .  

Câu 28: Cho khối chóp S.ABC có  , , , ,   SA ABC SA h AB c AC b  BAC . Thể tích 

khối chóp S.ABC bằng    

A. 
1

.sin .
3

bch                   B. 
1

.cos .
3

bch                C. 
1

.cos .
6

bch   D. 
1

.sin .
6

bch   

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình  1

2

log 1 0x    là 

A.  2; .  B.  1;2 . C.  ;2 .  D.  1; .  

Câu 30: Cho 7 3log 5, log 5.a b   Biểu thức 21log 5M  bằng 

A. .
a b

ab
 B. .



ab

a b
 C. .ab  D. 

1
.

ab
 

Câu 31: Tập hợp các số thực m để phương trình    2log 2020 logx mx   có nghiệm là 

A. . B.  0; .  C.  ;0 .  D.  \ 0 .  

Câu 32: Cho mặt cầu tâm O đường kính 9cm. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu đã cho khi 
và chỉ khi khoảng cách từ O đến (P) bằng 

A. 3 .cm  B. 4,5 .cm  C. 9 .cm  D. 18 .cm  
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Câu 33: Cho ABC là tam giác vuông tại đỉnh A, AB=a, AC=b. Quay hình tam giác ABC xung 
quanh cạnh AC ta được một khối tròn xoay có diện tích xung quanh bằng 

A. 2 2 .a a b         B. 2 2 .b a b          C. 
2 21

.
3

a a b      D. 
2 21

.
3

b a b  

Câu 34: Nếu tăng bán kính của một khối cầu gấp 2 lần thì thể tích thay đổi như thế nào? 

A.  Thể tích tăng gấp 2 lần.                                B. Thể tích tăng gấp 4 lần.                    

C. Thể tích tăng  gấp 8 lần.                                D. Thể tích tăng gấp 
4

3
 lần. 

Câu 35: Một cái xúc xích dạng hình trụ có đường kính đáy 2cm và chiều cao 6cm, giả sử giá 
bán mỗi cm3 xúc xích là 500 đồng. Bạn An cần trả tiền để mua một gói 4 cái xúc xích. Số tiền 
gần đúng nhất cho 4 cái xúc xích là  

A. 19 000 (đồng).          B. 76 000 (đồng).          C. 38 000 (đồng).       D. 30 000 (đồng). 

Câu 36: Một quả bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12cm. Diện tích mặt ngoài quả bóng là  

A.  2144 .cm             B.  2192 .cm        C.  2576 .cm  D.  2576 .cm  

Câu 37: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6,8%/năm. Biết 

rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào 
vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Nếu người đó gửi tiền trong đúng 4 năm và trong 
khoảng thời gian đó không rút tiền ra thì người đó có số tiền là 

A. 4100.1,068 (đồng).                                              B. 5100.1,068 (triệu đồng). 

 C. 3100.1,068 (triệu đồng).                                     D. 4100.1,068 (triệu đồng). 

Câu 38: Cho hàm số      2

0,5
f x log 6x x .  Tập nghiệm của bất phương trình   f ' x 0  

là  A.  3; .            B.  ;3 .            C.  3;6 .   D.  0;3 .  

Câu 39: Cho hình chóp đều S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a và .SA SC  Bán kính 

mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều đã cho bằng  

A. .
2

a
                          B. 2.a  C. .a  D. 2 .a  

Câu 40: Một khối bê tông có dạng hình lăng trụ đứng với độ dài các 

cạnh đáy là 3dm, 4dm, 5dm, độ dài cạnh bên là 6dm. Thể tích của khối 
bê tông bằng 

A.  372 .dm      B.  324 .dm  C.  3216 .dm         D.  336 .dm  

 

 

Câu 41: Một dụng cụ đựng chất lỏng có dạng hình nón với chiều cao là 
30cm và bán kính đáy là 15cm. Dụng cụ này đựng được tối đa bao 
nhiêu cm3 chất lỏng?              

A.  32250 .cm                           B.  3750 .cm  
 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 48 

 

C.  32250 .cm                             D.  3750 .cm  

Câu 42: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=3a, AD=4a, AA’=5a. Bán kính mặt 
cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABCD bằng   

A. 5 .a                                 B. 
5

.
2

a
                          C. 

5 2
.

2

a
                      D. 5 2.a  

Câu 43: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, BC=a. Quay hình tròn ngoại tiếp tam giác vuông 
ABC xung quanh cạnh BC ta được một khối tròn xoay có thể tích bằng 

A. 
34

.
3

a
 B. 

3

.
3

a
 C. 

3

.
2

a
 D. 

3

.
6

a
 

Câu 44: Nếu S.ABC là hình chóp đều có chiều cao bằng h và cạnh đáy bằng a thì có thể tích 

bằng  A. 

2 3
.

3

a h
 B. 

2 3
.

6

a h
 C. 

2 3
.

12

a h
 D. 

2 3
.

4

a h
 

Câu 45: Cho một hình nón đỉnh S và AB là một đường kính của đường tròn đáy. Nếu tam 
giác SAB đều thì góc ở đỉnh của hình nón bằng    

      A. 
030 .                         B. 

060 .                           C. 
090 .  D. 

0120 .  

Câu 46: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi (H) là hình trụ có hai đường tròn 
đáy lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các hình vuông ABCD, A’B’C’D’. Diện tích toàn phần 
của hình trụ (H) là 

    A.   22 2 2 . a  B.   24 2 . a  C.   22 2 . a  D.   21 2 . a  

Câu 47: Tập hợp các giá trị m để hàm số  
3

2 10 25 1
3

x
y mx m x       có hai điểm cực trị 

là     A. .               B.  \ 5 .     C.  \ 5 .                  D.  5; .  

Câu 48: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

10 20x x
y

x

  
   là  A. 3.                           B. 2.                         C. 1.              D. 0.  

Câu 49: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng V. Thể tích của khối tứ diện ACB’D’ 

bằng   A. 
1

.
6

V               B. 
1

.
4

V       C. 
1

.
3

V  D. 
1

.
2

V  

Câu 50: Cho hàm số  y f x  có đồ thị đạo hàm  

 y f ' x như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến 

trên khoảng 

A.  1;2 .           B.  0;1 .          C. 
 
 
 

1
;0 .

2
            D. 

 0;2 .  
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ĐÁP ÁN 

1D 11D 21C 31D 41A 

2D 12D 22A 32B 42C 

3B 13A 23A 33A 43D 

4C 14C 24D 34C 44C 

5D 15C 25B 35C 45B 

6D 16A 26C 36D 46D 

7B 17D 27D 37D 47C 

8A 18A 28D 38C 48D 

9B 19D 29B 39B 49C 

10A 20C 30B 40D 50C 

 

 

 

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 8 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 

TRƯỜNG THPT TÂN CHÂU 

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 

Môn: Toán 12 

 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

MÃ ĐỀ: 135 

 
Họ và tên học sinh: ................................................................................. Số báo danh: 

........................ 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 
Câu 1. Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt 

 
A.13 .  B. 8 . C. 11. D. 9 . 

Câu 2. Cho a  là số thực dương tùy ý, 

2 3

3 4

6

.a a

a
 bằng 

A. 
1

3a .  B. 
5

4a . C. 
3

4a . D. 
4

5a . 

Câu 3.    Cho hàm số ( )y f x có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây? 
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A.  0;1 . B.  1;0 . C.  1; . D.  1;1 . 

Câu 4.  Cho khối chóp tứ giác đều .S ABCD có cạnh đáy bằng 2a  và tam giác SAC đều. 

Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A. 
33

2

a
. B. 

33

3

a
. C. 

32 3

3

a
. D. 

33 3

2

a
. 

Câu 5. Cho khối hộp có thể tích bằng 312a  và diện tích mặt đáy 24a . Chiều cao của khối 

hộp đã cho bằng 

A. 6a . B. a . C. 3a . D. 9a . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên đoạn  3;1 và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M  và 

m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  3;1

. Giá trị của M m  bằng 

 

 A. 6 . B. 2 . C. 8 . D. 4 . 

Câu 7. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên là: 
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;3 .   B.  3;2 . C.  ; 1  . D.  3; . 

Câu 8. Đồ thị hàm số 
2 1

3

x
y

x





 có một đường tiệm cận đứng là 

A. 3x  .  B. 2y  . C. 3x   . D. 2y   . 

Câu 9. Tập xác định của hàm số  
4

3 1y x


   là 

A.
1

;
3

 
 

 
. B.

1
;
3

 
 
 

. C. . D.
1

\
3

 
 
 

 

Câu 10. Tập xác định của hàm số  ln 2 1y x   là 

A.
1

;
2

 


 
. B.

1
;
2

 
 
 

. C.
1

;
2

 
 

 
. D.

1
;
2

 
 
 

 

Câu 11. Cho a  là số thực dương tùy ý, 
 

3
7 1

7 4 2 7 9.

a

a a



 
 bằng 

A. 7a . B. 2a . C. 7a . D. 2a . 

Câu 12. Cho khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a  và ' 6AA a . Thể 

tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A.
32

4

a
. B.

33 2

2

a
. C.

33 2

4

a
. D.

32

2

a
. 

Câu 13. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là 

A. 1 . B. 2 . C.1. D. 3 . 

Câu 14. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ 
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Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 

A.  3; 1 . B.  1;3 . C.  4;1 . D.  1;4 . 

Câu 15. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm sô nào dưới đây? 

 

A.
1

2 1

x
y

x





. B. 3 3 2y x x    . C. 4 22 1y x x   . D.

2 1

1

x
y

x





. 

Câu 16. Số đỉnh của khối bát diện đều là 

A. 6 . B. 4 . C.8 . D.12 . 

Câu 17. Cho , ,a b c  là các số thực dương và khác 1 thỏa mãn log 3, log 4a ab c   . Giá trị 

của  3 4loga b c  bằng 

A. 7 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 18. Số các giá trị nguyên của m  để hàm số  3 23 12 15 7y x mx m x      đồng biến 

trên khoảng  ;   là 

A. 8 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 

Câu 19. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 
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A.
2

1

x
y

x





. B. 3 3 1y x x    . C. 4 1y x x    . D. 3 3 1y x x   . 

Câu 20. Đạo hàm của hàm số lny x x  trên khoảng  0;  là 

A. ln 1x  . B. ln 1x  . C. ln x x . D. ln x . 

Câu 21. Với a  là số thực dương tùy ý, 6

5log a  bằng 

A. 56 log a . B. 5

1
log

6
a . C.

 
5

1
log

6
a . D.

 
56log a . 

Câu 22. Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận ngang qua điểm  2;3A  

A.
3

3 2

x
y

x





. B.

2 1

2

x
y

x





. C.

 

3 1

2 2

x
y

x





. D.

 

3 2

3

x
y

x





. 

Câu 23. Cho khối chóp có thể tích bằng 310a  và chiều cao bằng 5a . Diện tích mặt đáy của 

khối chóp đã cho bằng  

A. 22a . B. 26a . C. 212a . D. 24a . 

Câu 24. Cho khối chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và 3SA a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A.
32 6

3

a
. B.

33

3

a
. C.

32 3

3

a
. D.

36

3

a
. 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình  3 7 0f x    là: 

A. 4 .  B. 1 . C. 0 . D. 2  
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Câu 26. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số các đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số đã 
cho bằng 

A. 3 .  B. 2 . C. 4 . D. 1. 

Câu 27.    Cho khối chóp .S ABC  có thể tích bẳng 324a , gọi M  là trung điểm AB , N  là 

điểm trên cạnh SB  sao cho 2SN NB . Thể tích khối chóp .S MNC  bằng 

A. 38a  B. 34a . C. 36a . D. 312a . 

Câu 28. Cho khối hộp .ABCD A B C D     có thể tích là V , gọi O  là giao điểm của AC  và BD

. Thể tích của khối chóp .O A B C D    . 

A. 
3

V
. B. 6

V
. C. 4

V
. D. 2

V
. 

Câu 29. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của  f x  như sau: 

 

Hàm số  1 2y f x   nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;2 . B.  ;1 . C.  1; . D.  1;2 . 

Câu 30. Cho hàm số 
2

x m
y

x





 thỏa mãn 

 3;5
min 4y  . Mệnh đề nào dưới đây đúng 

A. 5m  . B. 4 5m  . C. 2 4m  . D. 2m  . 

Câu 31. Đạo hàm của hàm số 
2 1

3x

x
y


  là 

 A. 
2

2 (2 1) log 3

3 x

x 
. B.

2 (2 1) log 3

3x

x 
.  C.

2

2 (2 1) ln 3

3 x

x 
.  D.

2 (2 1) ln 3

3x

x 
. 

Câu 32. Cho hàm số  f x  có đạo hàm    
2

3f x x x   , x  . Số điểm cực trị của hàm 

số đã cho là 
 A. 3 . B.1. C. 0 . D. 2 . 

Câu 33. Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 2AD a  và 14AC a  . Thể 

tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng 

 A. 38a . B. 310a . C. 36a . D. 34a . 

 y f x
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Câu 34. Đạo hàm của hàm số  
1

2 43 2 1y x x    là: 

A.   
3
426 2 3 2 1x x x



   . B. 
  

3
423 1 3 2 1

2

x x x


  
. 

C.    
3
423 1 3 2 1x x x



   . D. 
  

3
423 1 3 2 1

4

x x x


  
. 

Câu 35. Đồ thị hàm số 3 22 3 7y x x     có 2 điểm cực trị là A  và B . Diện tích tam giác 

OAB  (với O  là gốc tọa độ) bằng 

 A. 6 . B. 7 . C.
7

2
. D.

13

2
. 

Câu 36. Đồ thị hàm số 
3 1

2

x
y

x





 cắt đường thẳng 2y x m   ( m  là tham số)  tại hai điểm 

phân biệt A  và B , giá trị nhỏ nhất của AB  bằng 

A. 
3 10

2
.  B. 3 10 . C. 

5 2

2
. D. 5 2 . 

Câu 37. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 3 26 9 2y x x x     là 

A. .  B. . C. . D. . 

Câu 38.  Cho khối chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh a , SA  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 
3

4

a
. Tính thể tích 

khối chóp đã cho  

A. 
33

12

a
. B. 

33

8

a
. C. 

321

28

a
. D. 

321

14

a
. 

Câu 39. Số các giá trị nguyên của m  để hàm số  
7

2 2 20y x mx m


   
 
có tập xác định 

là khoảng  ;   là 

A. 9 . B.8 . C. 7 . D.10 . 

Câu 40. Biết 2
40

2

log 3
log 75

log 5

b
a

c


 


 với ,  ,  a b c  là các số nguyên dương. Giá trị của abc  

bằng 

A. 32 . B. 36 . C. 24 . D. 48 . 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm).  

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 7y x x    trên đoạn  0;3 . 

Câu 2 (1,0 điểm).  

Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB  vuông cân tại 

S  và  SAB  vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a  thể tích của khối tứ diện 

SACD . 
 

 0;  2;4  ; 2   0;2
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.D 10.C 

11.D 12.C 13.C 14.D 15.D 16.A 17.A 18.D 19.B 20.B 

21. D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.A 28.A 29.D 30.A 

31.D 32.B 33.C 34.B 35.C 36.D 37.A 38.B 39.B 40.B 
 
Câu 1. Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt 

 
A.13 .  B. 8 . C. 11. D. 9 . 

Lời giải 
Chọn C 

Câu 2. Cho a  là số thực dương tùy ý, 

2 3

3 4

6

.a a

a
 bằng 

A. 
1

3a .  B. 
5

4a . C. 
3

4a . D. 
4

5a . 

Lời giải 
Chọn B 

2 3 17
53 4 12
4

16

6

.a a a
a

a
a

  . 

Câu 3.    Cho hàm số ( )y f x có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên 

khoảng nào dưới đây? 
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A.  0;1 . B.  1;0 . C.  1; . D.  1;1 . 

Lời giải 

Chọn A 
Dựa vào đồ thị của hàm số ( )y f x , ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng 

 ; 1  và  0;1
 
nên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  0;1 . 

Câu 4.  Cho khối chóp tứ giác đều .S ABCD có cạnh đáy bằng 2a  và tam giác SAC đều. 

Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A. 
33

2

a
. B. 

33

3

a
. C. 

32 3

3

a
. D. 

33 3

2

a
. 

Lời giải 

Chọn C 

 

 
2

22 2ABCDS a a   

Gọi O AC BD    SO ABCD  SO là đường cao của chóp. 2 2AC AB a   

SO là đường cao trong tam giác đều SAC 
2 . 3

3
2

a
SO a   
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Vậy 
3

21 2 3
.2 . 3

3 3

a
V a a  . 

Câu 5. Cho khối hộp có thể tích bằng 312a  và diện tích mặt đáy 24a . Chiều cao của khối 

hộp đã cho bằng 

A. 6a . B. a . C. 3a . D. 9a . 

Lời giải 

Chọn C   

.V B h    
3

2

12
3

4

V a
h a

B a
   . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x  liên tục trên đoạn  3;1 và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M  và 

m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  3;1

. Giá trị của M m  bằng 

 

 A. 6 . B. 2 . C. 8 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A  

Dựa vào đồ thị ta thấy : 5M  , 1m   . 6M m  . 

Câu 7. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên là: 

 
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  1;3 .   B.  3;2 . C.  ; 1  . D.  3; . 

Lời giải 
Chọn A 

Dựa vào bảng biến thiên hàm số đồng biến trên khoảng  1;3 . 
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Câu 8. Đồ thị hàm số 
2 1

3

x
y

x





 có một đường tiệm cận đứng là 

A. 3x  .  B. 2y  . C. 3x   . D. 2y   . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
3

2 1
lim 3

3x

x
x

x


   


 là một đường tiệm cận đứng.  

Câu 9. Tập xác định của hàm số  
4

3 1y x


   là 

A.
1

;
3

 
 

 
. B.

1
;
3

 
 
 

. C. . D.
1

\
3

 
 
 

 

Lời giải 

Chọn D 

 Hàm số xác định khi 
1

3 1 0
3

x x    .  Vậy tập xác định của hàm số là: 

1
\

3

 
 
 

.  

Câu 10. Tập xác định của hàm số  ln 2 1y x   là 

A.
1

;
2

 


 
. B.

1
;
2

 
 
 

. C.
1

;
2

 
 

 
. D.

1
;
2

 
 
 

 

Lời giải 

Chọn C 

 Hàm số xác định khi 
1

2 1 0
2

x x    . Vậy tập xác định của hàm số là: 
1

;
2

 
 

 
. 

Câu 11. Cho a  là số thực dương tùy ý, 
 

3
7 1

7 4 2 7 9.

a

a a



 
 bằng 

A. 7a . B. 2a . C. 7a . D. 2a . 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có: 
 

3
7 1

3 7 3
3 5 2

7 4 2 7 9 3 7 5.

a a
a a

a a a




 

  
   . 

Câu 12. Cho khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a  và ' 6AA a . Thể 

tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

A.
32

4

a
. B.

33 2

2

a
. C.

33 2

4

a
. D.

32

2

a
. 

Lời giải 
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Chọn C  

Ta có đáy là tam giác đều cạnh a    Diện tích đáy là: 
2 3

4

a
. 

Chiều cao khối lăng trụ là: ' 6AA a . 

Vậy thể tích khối lăng trụ là: 
2 3

. ' ' '

3 3 2
6 .

4 4
ABC A B C

a a
V a  . 

Câu 13. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là 

A. 1 . B. 2 . C.1. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C  

Câu 14. Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ 

 

Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 

A.  3; 1 . B.  1;3 . C.  4;1 . D.  1;4 . 

Lời giải 

Chọn D  

Câu 15. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm sô nào dưới đây? 
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A.
1

2 1

x
y

x





. B. 3 3 2y x x    . C. 4 22 1y x x   . D.

2 1

1

x
y

x





. 

Lời giải 

Chọn D  

Câu 16. Số đỉnh của khối bát diện đều là 

A. 6 . B. 4 . C.8 . D.12 . 

Lời giải 

Chọn A  

Câu 17. Cho , ,a b c  là các số thực dương và khác 1 thỏa mãn log 3, log 4a ab c   . Giá trị 

của  3 4loga b c  bằng 

A. 7 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn A  

   3 4log 3log 4log 3.3 4. 4 7a a ab c b c       . 

Câu 18. Số các giá trị nguyên của m  để hàm số  3 23 12 15 7y x mx m x      đồng biến 

trên khoảng  ;   là 

A. 8 . B. 6 . C. 5 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn D  

Tập xác định:  ;D    .  23 6 12 15y x mx m     . 

Ycbt 0y   2 4 5 0 5 1m m m       . 

Do m  nguyên nên m  có 7  giá trị là 5; 4; 3; 2; 1;0;1     . 
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Câu 19. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

A.
2

1

x
y

x





. B. 3 3 1y x x    . C. 4 1y x x    . D. 3 3 1y x x   . 

Lời giải 

Chọn B  

Câu 20. Đạo hàm của hàm số lny x x  trên khoảng  0;  là 

A. ln 1x  . B. ln 1x  . C. ln x x . D. ln x . 

Lời giải 

Chọn B  

 
1

ln ln ln . ln 1y x x x x x x x
x

       . 

Câu 21. Với a  là số thực dương tùy ý, 6

5log a  bằng 

A. 56 log a . B. 5

1
log

6
a . C.

 
5

1
log

6
a . D.

 
56log a . 

Lời giải 

Chọn D  

Câu 22. Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận ngang qua điểm  2;3A  

A.
3

3 2

x
y

x





. B.

2 1

2

x
y

x





. C.

 

3 1

2 2

x
y

x





. D.

 

3 2

3

x
y

x





. 

Lời giải 

Chọn D  

Câu 23. Cho khối chóp có thể tích bằng 310a  và chiều cao bằng 5a . Diện tích mặt đáy của 

khối chóp đã cho bằng  

A. 22a . B. 26a . C. 212a . D. 24a . 

Lời giải 

Chọn B  
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3
23 3.10

6
5

V a
B a

h a
   . 

Câu 24. Cho khối chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh 2a , SA  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và 3SA a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

A.
32 6

3

a
. B.

33

3

a
. C.

32 3

3

a
. D.

36

3

a
. 

Lời giải 

Chọn C  

Ta có đáy là hình vuông cạnh 2a    Diện tích đáy là: 22a . 

Chiều cao khối chóp là: 3SA a . 

Vậy thể tích khối chóp là: 
3

2

. '

1 2 3
.2 . 3

3 3
S ABCD

a
V a a  . 

Câu 25. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Số nghiệm của phương trình  3 7 0f x    là: 

A. 4 .  B. 1 . C. 0 . D. 2  

Lời giải 
Chọn A 

Ta có      
7

3 7 0 1;3
3

f x f x      . 

 
Suy ra phương trình đã cho có 4  nghiệm phân biệt. 

Câu 26. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:  y f x
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Số các đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số đã 
cho bằng 
A. 3 .  B. 2 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 
Chọn B 

Vì lim 3
x

y


  nên 3y   là đường tiệm cận ngang. 

Vì 
1

lim
x

y


 nên 1x   là đường tiệm cận đứng. 

Vậy hàm số đã cho có hai đường tiệm cận. 

Câu 27.    Cho khối chóp .S ABC  có thể tích bẳng 324a , gọi M  là trung điểm AB , N  là 

điểm trên cạnh SB  sao cho 2SN NB . Thể tích khối chóp .S MNC  bằng 

A. 38a  B. 34a . C. 36a . D. 312a . 

Lời giải 

Chọn A 

 

 

Đặt 3

. 24S ABCV V a  . 

Ta có 3

. . . .

1 1 1 1
. 8

2 2 3 3
S MNC S ABC S AMC B MNCV V V V V V V V a        . 

Câu 28. Cho khối hộp .ABCD A B C D     có thể tích là V , gọi O  là giao điểm của AC  và BD

. Thể tích của khối chóp .O A B C D    . 
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A. 
3

V
. B. 6

V
. C. 4

V
. D. 2

V
. 

Lời giải 

Chọn A 

  . ,

1 1
. .

3 3 3
O ABCD A B C D O A B C D

V
V B d V       

   . 

Câu 29. Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của  f x  như sau: 

 

Hàm số  1 2y f x   nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A.  0;2 . B.  ;1 . C.  1; . D.  1;2 . 

Lời giải 

Chọn D  

Ta có  2 1 2y f x    . 

   
1 2 1 0

2 1 2 0 1 2 0
3 1 2 1 1 2

x x
f x f x

x x

   
         

       
. 

Câu 30. Cho hàm số 
2

x m
y

x





 thỏa mãn 

 3;5
min 4y  . Mệnh đề nào dưới đây đúng 

A. 5m  . B. 4 5m  . C. 2 4m  . D. 2m  . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số 
2

x m
y

x





 xác định và liên tục trên  3;5 . Ta có 

 
2

2

2

m
y

x

 
 


. 

+ Xét  2 0 2 *m m     . 

Khi đó hàm số đồng biến trện  3;5 . 

Suy ra 
 

 
3;5

min 3 3y y m   . Do đó 3 4 1m m    ( không thỏa  * ). 

+ Xét  2 0 2 **m m     . 

Khi đó hàm số nghịch biến trện  3;5 . 

Suy ra 
 

 
3;5

5
min 5

3

m
y y


  . Do đó 

5
4 7

3

m
m


   ( thỏa  ** ). 

Vậy 7 5m   . 
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Câu 31. Đạo hàm của hàm số 
2 1

3x

x
y


  là 

 A. 
2

2 (2 1) log 3

3 x

x 
. B.

2 (2 1) log 3

3x

x 
.  C.

2

2 (2 1) ln 3

3 x

x 
.  D.

2 (2 1) ln 3

3x

x 
. 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có: 
   

2

2.3 2 1 3 ln3 2 2 1 ln3

3 3

x x

x x

x x
y

   
   . 

Câu 32. Cho hàm số  f x  có đạo hàm    
2

3f x x x   , x  . Số điểm cực trị của hàm 

số đã cho là 
 A. 3 . B.1. C. 0 . D. 2 . 

Lời giải 
Chọn B 

  
0

0
3

x
f x

x


   

 
. Trong đó 0x   là nghiệm đơn, 3x    là nghiệm kép  

Vậy hàm số có 1 điểm cực trị. 

Câu 33. Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 2AD a  và 14AC a  . Thể 

tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng 

 A. 38a . B. 310a . C. 36a . D. 34a . 

Lời giải 
Chọn C 

 

 Ta có: 2 2 2 24 5AC AB AD a a a      

 2 2 2 214 5 3CC AC AC a a a       

 Vậy 3

. . . .2 .3 6ABCD A B C DV AB AD CC a a a a   
   . 

Câu 34. Đạo hàm của hàm số  
1

2 43 2 1y x x    là: 

A.   
3
426 2 3 2 1x x x



   . B. 
  

3
423 1 3 2 1

2

x x x


  
. 
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C.    
3
423 1 3 2 1x x x



   . D. 
  

3
423 1 3 2 1

4

x x x


  
. 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 

       
  

3
4

4

23
2 2 2

3

4
3 1 3 2 11 1

3 2 1 . 3 2 1 3 2 1 . 6 2
4 4 2

x x x
y x x x x x x x

 



            

. 

Câu 35. Đồ thị hàm số 3 22 3 7y x x     có 2 điểm cực trị là A  và B . Diện tích tam giác 

OAB  (với O  là gốc tọa độ) bằng 

 A. 6 . B. 7 . C.
7

2
. D.

13

2
. 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 26 6y x x     

2
0

0 6 6 0
1

x
y x x

x


       


 

Các điểm cực trị của đồ thị là  0; 7A   và  1; 6B  . 

Do đó:  0; 7OA  ,  1; 6OB    

Vậy    
1 7

0. 6 1. 7
2 2

OABS      . 

Câu 36. Đồ thị hàm số 
3 1

2

x
y

x





 cắt đường thẳng 2y x m   ( m  là tham số)  tại hai điểm 

phân biệt A  và B , giá trị nhỏ nhất của AB  bằng 

A. 
3 10

2
.  B. 3 10 . C. 

5 2

2
. D. 5 2 . 

Lời giải 
Chọn D 

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường là: 
3 1

2
2

x
x m

x


 


. 

  3 1 2 2x x m x      (vì 2x   không thỏa phương trình). 

 22 7 1 2 0x m x m       

Ta có: 
2 2 41 0,  m m m         Hai đường luôn cắt nhau tại hai điểm phân 

biệt A  và B . 

Gọi    1 1 2 2;2 , ;2 .A x x m B x x m  Khi đó: 1 2 1 2

7 1 2
,

2 2

m m
x x x x

 
    

   
2

2 22

1 2 1 2

7 1 2 5 5
5 4 5 4 2 41 1 40

2 2 2 2

m m
AB x x x x m m m

    
              

   
 

 
5

40 5 2
2

AB   . Đẳng thức xảy ra khi 1m    

Câu 37. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 3 26 9 2y x x x     là 
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A. .  B. . C. . D. . 

Lời giải 
Chọn A 
Tập xác định D  .  

Ta có: 23 12 9y x x      

 

1
0 , 6 12

3

3 6 0 3, 2CT CT

x
y y x

x

y x y


    



      

 

Suy ra đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là  3; 2 .  

Câu 38.  Cho khối chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh a , SA  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và khoảng cách từ A  đến mặt phẳng  SBC  bằng 
3

4

a
. Tính thể tích 

khối chóp đã cho  

A. 
33

12

a
. B. 

33

8

a
. C. 

321

28

a
. D. 

321

14

a
. 

Lời giải 

Chọn B 

 

Gọi M  là trung điểm của BC , H  là hình chiếu vuông góc của A  lên SM . 

Khi đó ta có 
  ,A SBC

AH d . Ta có: 
3 3

,
2 4

a a
AM AH  . 

 
2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 3

9 2

a
SA

AH SA AM SA a
      . 

 

2 31 1 3 3 3
. . .

3 3 4 2 8
ABC

a a a
V S SA   . 

 0;  2;4  ; 2   0;2
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Câu 39. Số các giá trị nguyên của m  để hàm số  
7

2 2 20y x mx m


   
 
có tập xác định 

là khoảng  ;   là 

A. 9 . B.8 . C. 7 . D.10 . 

Lời giải 

Chọn B 

Theo đề bài ta có:
 

2 2 20 0 x mx m x      . 
2 20 0 4 5m m m         . 

Mà  3; 2; 1;0;1;2;3;4m m      . 

Câu 40. Biết 2
40

2

log 3
log 75

log 5

b
a

c


 


 với ,  ,  a b c  là các số nguyên dương. Giá trị của abc  

bằng 

A. 32 . B. 36 . C. 24 . D. 48 . 

Lời giải 

Chọn B 

Cách 1:  

Ta có: 2 2 2 2 2
40

2 2 2 2

log 75 log 3 2log 5 log 3 2log 5
log 75 3

log 40 3log 2 log 5 3 log 5
c

 
    

 
.  

 2 22 2

2 2 2

log 3 log 5 3log 3 log 3

log 5 3 log 5 3 log 5

a a bb b
a a

c

   
   

  
. 

Suy ra: 2 2

2 2
log 5 3 2log 5

3 0 6

a a
a a b

a b b

  
     

   
. Vậy 2.6.3 36abc   . 

Cách 2:  

Ta có: 
 2 22 2 2 2

40

2 2 2 2

log 3 2 log 40 3log 75 log 3 2log 5 log 3 6
log 75 2

log 40 log 40 log 40 3 log 5

  
    


.  

Suy ra: 2, 6, 3a b c   . Vậy 2.6.3 36abc   . 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm).  

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 3 7y x x    trên đoạn  0;3 . 

Lời giải 

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn  0;3 . Trên đoạn  0;3  ta có 23 3y x   . 

 

 

1 0;3
0

1 0;3

x
y

x

  
   

  

.  

     0 7; 1 5; 3 25y y y   . 
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Vậy 
 0;3

max 25y   và 
 0;3
min 5y  . 

Câu 2 (1,0 điểm).  

Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB  vuông cân tại 

S  và  SAB  vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a  thể tích của khối tứ diện 

SACD . 

Lời giải 

 

Gọi M  là trung điểm AB . Suy ra  SH ABCD . 

Ta giác SAB  vuông cân tại S , AB a , SH  là đường cao vừa là trung tuyến nên 

1 1
.

2 2
SH AB a   

Vậy 
3

21 1 1 1
. . .

3 3 2 2 12
SACD ACD

a
V B SH a a   . 

--------- HẾT--------- 

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 9 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 

       MÔN: TOÁN 12 - LỚP: 12 TI, 12L, 12H, 12SI 

Thời gian làm bài:90 phút (không kể giao đề)  

 

          MÃ ĐỀ A101 

 

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: ……… Lớp: ………  
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Câu 1: Tập xác định của hàm số 
2

4

x
y

x





 là 

 A. [2; ) \{4}D    .      B. [2; )D    . 

 C. \{4}D R  .      D. D R  .      

Câu 2: Hình  mười hai  mặt đều  có số đỉnh , số cạnh ,số mặt lần lượt là  

 A. 30;12;20.         B. 20;30;12.  

 C. 30;20;12.  D. 12;20;30.      

Câu 3: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau  

 A. Hình biểu diễn của mặt cầu là một hình elip. 

 B. Tập hợp các điểm thuộc mặt cầu ( ; )S O r  cùng các điểm nằm trong mặt cầu đó được 

gọi là khối   

         cầu tâm O , bán kính r . 

 C. Dây cung đi qua tâm của mặt cầu là một đường kính của mặt cầu đó. 

 D. Đường kính của mặt cầu là dây cung lớn nhất. 

Câu 4: Cho 0a b m n N , ; , *. Hãy tìm khẳng định sai?  

 A. 

n n

n

a a

b b

 
 

 
. B. n m n ma a . C.  

nn na b a b. . . D. 
m

n m na a . 

Câu 5: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
1 3

2

x
y

x





 là 

 A. 1y   .                   B. 2y    .                        C. 3y                           D. 3y    .                   

Câu 6: Cho hình cầu có bán kính R  khi đó diện tích mặt cầu là: 

 A. 24
.

3
R  B. 2R . C. 22 R . D. 24 R . 

Câu 7: Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm 2 3( ) ( 1) ( 1) ( 2)f x x x x x      .Hàm số ( )f x đồng 

biến trên khoảng nào dưới đây ? 

 A. (1; )  .       B. (0;1)  .                    

 C. ( ; 1)   .               D. ( 1;0)  . 

Câu 8: Cho các mệnh đề sau: 

(I). Nếu 1a  thì    log log 0
a a
M N M N . 

(II). Nếu   0M N  và  0 1a  thì log ( ) log .log
a a a
MN M N . 

(III). Nếu  0 1a  thì    log log 0
a a
M N M N . 

Số mệnh đề đúng là: 

 A. 0.                           B. 3.                          

 C. 2.                             D. 1. 
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Câu 9: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tâm đối xứng ? 

 A. 4 22 3y x x    . B. 
2 1

3

x
y

x





 .     

 C. 32y x x   .      D. tany x  .             

Câu 10: Hàm số nào dưới đây  có đồ thị  như hình vẽ ? 

                                                           

 A. 4 23 1y x x    .                                   B. 
2 1

1

x
y

x





 . 

 C. 
1

2

x
y

x





                                              D. 2y x     .                                        

Câu 11: Giá trị của biểu thức  (a > 0, a  1) bằng: 

 A. 4. B. 
7

3
 . C. 

2

3
. D. 

5

3
. 

Câu 12: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?   

 A. Hàm số 
xy e  có đạo hàm là ' xy e . 

 B. Hàm số 
2

logy x  không có cực trị. 

 C. Hàm số 
1

2

x

y
 

  
 

nghịch biến trên R. 

 D. Đồ thị hàm số 3xy  nhận trục Oy là tiệm cận đứng. 

Câu 13: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở 
bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?. 

                                  

 A. 
1
.

2x
y  B. 

0,5
log .y x  C.  2 .xy  D. 

   2 2 1.y x x  

3 7

1
log

a

a
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Câu 14: Thể tích của khối chóp có chiều cao 2a   và diện tích đáy bằng 23a    là 

 A. V= 26a  .      B. V= 36a  .     C. V= 22a  .     D. V= 32a  . 

Câu 15: Tập xác định của hàm số:   2ln 2y x là: 

 A.  2;2 .             B.  
 

\ 2; 2 .            

 C.  \ 2; 2 .                  D. . 

Câu 16: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt đối xứng ? 

 A. 2. B. 4.                  

 C. 3.        D. 6.           

Câu 17: Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;   và có đồ thị như hình vẽ . Tìm giá trị 

nhỏ nhất  của hàm số  y f x  trên đoạn  1;4  

 

                                                          

 A. 1.          B. 3  . 

 C. 0.                   D. 3.                    

Câu 18: Cho 2 .5x xf x . Giá trị / 0f  bằng: 

 A. 1.  B. ln10 . 

 C.  10.  D. 
1

ln10
.                         

Câu 19: Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy là R   và đường sinh bằng l   là  

 A. Rl  .           B. 
4

3
Rl  . 

 C. 
1

3
Rl  .                  D. 2 Rl  .        

Câu 20: Tập nghiệm của phương trình 6log 5 1x x  là: 

 A. 2;3 .                                  B. 1; 6 .                    

 C. 1;6 .                          D. 4;6 .                   
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Câu 21: Cho hàm số 
1

3

x
y

x





, hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ? 

 A. Đồ thị hàm số có đường 2 tiệm cận  .                

 B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ;3)  và (3; )  .    

 C. Hàm số không có cực trị  .    

 D. Đồ thị hàm số đi qua điểm (2; 3)A    . 

Câu 22: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến hiên như hình vẽ  

                          

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

 A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 3. B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

 C. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x   . D. Hàm số nghịch biến trên ( ;1)  . 

Câu 23: Tìm giá trị lớn nhất M  của hàm số 2sin 2 2y x cos x   . 

 A. 3M   .     B. 1 3M    .         

 C. 3 2M     D. 1 2M    .      

Câu 24: Đồ thị hàm số nào sau đây có  2 đường tiệm cận đứng ?. 

 A. 
2

2

1

3 2

x
y

x x




 
 . B. 

2

1

x
y

x





 . C. 2

2log ( 1)y x   . D. y x  . 

Câu 25: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% /  năm. 

Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được 
nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi suất kép). Để người đó lãnh được số tiền  hơn 
250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu năm? (nếu trong 
khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi). 

 A. 
12 năm.                      

 B. 
14 năm.              

 

 C. 
13 năm.         

 D. 
15 năm.

 

Câu 26: Hàm số  lny x x  đạt cực trị tại điểm:    

 A. 
1

x
e

.                   B. ex  .                

 C. 0x  .                D. x e. 

Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình 2ln ln 4 4x x  là: 

 A. 1; \ 2 . B. 1; .  C. \ 2 . D. 2; .  
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Câu 28: Cho tam giác ABC  vuông tại A , góc 60ABC   . Tính thể tích V  của khối tròn 

xoay tạo thành khi quay ABC  quanh trục AB , biết 2BC a . 

 A. 33V a . B. 3V a . C. 3V a . D.  
33

3

a
V


 . 

Câu 29: Cho 
2

loga m  với  0 1m . Đẳng thức nào dưới đây đúng? 

 A. 



3

log 8
m

a
m

a
. B.   log 8 3

m
m a a . C. 



3

log 8
m

a
m

a
. D. 

  log 8 3
m
m a a . 

Câu 30: Đồ thị của hai hàm số sau 3 22 1y x x    và 2 2y x x    cắt nhau tại bao nhiêu 

điểm ?  

 A. 2.          B. 1. C. 3.      D. 0.     

Câu 31: Một hình trụ có bán kính đáy bằng R   và có thiết diện qua trục là một hình vuông. 

Khi đó diện tích toàn phần của hình trụ đó là 

 A. 22 R  .         B. 26 R  .            

 C. 24 R  .  D. 28 R  .                      

Câu 32: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là ABCD  hình chữ nhật  với ; 2AB a AD a   , cạnh 

bên SA  vuông góc với đáy . Góc giữa SB  và đáy là 060  .Tính thể tích của hình chóp đã cho 

theo a . 

 A. 34 3a  .     B. 32 3a  . C. 
3 3

3

a
 .      D. 

32 3

3

a
 .     

Câu 33: Cho ba số a , b , c  dương và khác 1. Các hàm số logay x , logby x , logcy x  

có đồ thị như hình vẽ sau 

                                                     

 

   Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. c b a  . B. a c b  . C. b c a  . D. a b c  . 

Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng  .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại A  . 

Cạnh AB a  , 3AB a   .Tính thể tích hình lăng trụ đã cho theo a . 
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 A. 
3 2

2

a
 . B. 3 2a  .    C. 32a  .   D. 

3 2

6

a
 .    

Câu 35: Bất phương trình: 

2 2
1 1

2 8

x x

 
 

 
 có tập nghiệm là khoảng  ;a b . Khi đó giá trị của 

a b  là:  

 A. 2.  B. 4.  C. 4.  D. 2.  

Câu 36: Cho hàm số 3 2y ax bx cx d     có BBT như sau: 

                                     

Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng ? 

a) Tiếp tuyến tại điểm (0;1)A  với đồ thị của hàm số có hệ số góc bằng 0. 

b) Tiếp tuyến tại điểm 
3

(1; )
2

B   với đồ thị của hàm số có hệ số góc nhỏ nhất . 

c) Tiếp tuyến tại điểm (2; 4)  có một điểm chung duy nhất với đồ thị của hàm số. 

 A. 1.                   B. 2 .                         

 C. 3. D. 0.                             

Câu 37: Trong các hàm số sau hàm số nào không có cực trị? 

 A. tany x  .    B. 3 2y x x    .     C. y sinx  .     D. 22 1y x   . 

Câu 38: Cho hàm số 4 3 2( )f x x bx cx dx e      và hàm số ( )f x  có đồ thị như hình vẽ  

 

 

 

 

 

 

 

Hàm số ( )f x có bao nhiêu điểm cực đại ? 

 A. 3 . B. 0 .      C. 
2 .     D. 1 .      

Câu 39: Cho hàm số 





x
y

x

1

1
 có đồ thị ( )C  . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trên (-2019 

; 2019)  để đường thẳng   d y mx m: 2  cắt (C) tại hai điểm phân biệt ,M N . 
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 A. 2020.                               B. 2018.                             

 C. 2019.                            D. 2021. 

Câu 40: Cho hàm số    3 2( )f x ax bx cx d  có đồ thị  như hình vẽ dưới đây: 

-2 -1 1 2

-1

1

2

3

4

5

x

y

 

Tập tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình (sin ) ( )f x f m  có nghiệm . 

 A. 2 2m    .                                          B. 1 1m    .                                          

 C. 1 5m   .                                               D. 0 5m   . 

Câu 41: Cho lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh a và góc giữa mặt phẳng 

( AB C  ) và mặt phẳng ( )ABC  bằng 60o . Tính thể tích lăng trụ đã cho theo a. 

 A. 
33 3

8

a
 .                 B. 

3 3

12

a
.                 

 C. 
3 3

4

a
. D. 

3 3

8

a
.                     

Câu 42: Một tấm bìa hình tròn có bán kính bằng 6  được cắt thành hai hình quạt, sau đó 

quấn hai hình quạt đó thành hai hình nón (không đáy). Biết một trong hai hình nón này có 
diện tích xung quanh là 12 . Tính thể tích hình nón còn lại. Giả sử chiều rộng các mép dán 

không đáng kể. 

 A. 32 5 .                         B. 16 2 . 

 C. 
32 5

3


 .                     D. 

16 2

3


.                 

Câu 43: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a .Cạnh bên SA  vuông 

góc với mặt phẳng đáy. Biết khoảng cách từ A  đến SCD bằng
3

2

a
. Tính thể tích V của 

khối chóp .S ABCD theoa . 

 A. 
33 3

4

a
              B. 3 3a  .                  C. 

3 3

3

a
 .             D. 

3 3

4

a
 .                                   
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Câu 44: Cho hàm số   2ln( 2 2)f x x mx m     , có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm 

số ( )f x  có tập xác định là ? 

 A. 3.         B. 4.                          

 C. 1. D. 2.              

Câu 45: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để phương trình 24 2 0x x m    có hai 

nghiệm phân biệt? 

 A. 3.                        B. 4.          C. 5.                             D. vô số. 

Câu 46: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a . Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng  P  song 

song với trục của hình trụ và cách trục của hình trụ một khoảng bằng 
2

a
 ta được thiết diện 

là một hình vuông. Tính thể tích khối trụ. 

 A. 33 a . B. 
3a . C. 3 3a . D. 

3 3

4

a
. 

Câu 47: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành . Các điểm A , C  thỏa 

mãn  
1

2
SA SA  ,  

2

5
SC SC  . Mặt phẳng  P  thay đổi chứa đường thẳng AC   cắt các cạnh 

SB , SD tại B , D  và đặt .

.

S A B C D

S ABCD

V
k

V
     . Giá trị nhỏ nhất của k  là     

 A. 
1

60
 .                           B. 

1

30
 . 

 C. 
4

15
 .                              D. 

4

45
 .                          

Câu 48: Cho hàm số 5 4 3 2( )y f x ax bx cx dx ex f        ( 0a   ) và hàm số ( )f x  có đồ 

thị như hình vẽ dưới đây. Gọi 3 21 1
( ) ( ) 2

3 2
g x f x x x x m      . Hàm số ( )y g x  có  tối đa 

bao nhiêu điểm cực trị ?  
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 A. 5.                            B. 9. 

 C. 6.                           D. 8.                   

Câu 49: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên R  và bảng biến thiên như sau  

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình 
 

     
4

2

22 log 4 5
f x

f x
f x f x m



       

có đúng hai nghiệm phân biệt ? 

 A. 1.          B. 0.        C. 2.         D. 3. 

Câu 50: Cho hình nón chứa bốn mặt cầu cùng có bán kính là 2 , trong đó ba mặt cầu tiếp 

xúc với đáy, tiếp xúc lẫn nhau và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón. Mặt cầu thứ tư 
tiếp xúc với ba mặt cầu kia và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón. Tính bán kính 
đáy của hình nón. 

 A. 
2 6

(1 3 ).
3

                     B. 
2 3

(1 3 ).
3

                      

 C. 
2 6

(1 6 ).
3

   D. 
2 6

(1 2 ).
3

   

ĐÁP ÁN 
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------ HẾT ------ 
 

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Toán 12 số 10 

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 
THPT 

                 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 

                                                                                                     MÔN: TOÁN  

                                                              Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi gồm có 06 trang) 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………….. Số báo danh: ……….. MÃ ĐỀ 
GỐC 

Câu 1: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cân ngang của đồ thị hàm số 
3 1

2 1

x
y

x





? 

 A.
3

2
y  . B. 

1

2
y   . C. 

1

2
x   . D. 

3

2
x  . 

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau: 

 

 

 

 

 

Hàm số đã cho đạt cực đại tại: 

A. x=0                             B. x=2                                     C. x= -1                    D. x= 3 

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ? 

 A. 3 23 4y x x .  B. 3 2 2 1y x x x . C. 4 22 2y x x . D. 4 23 2y x x . 

Câu 4: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
3   12 1y x x    trên đoạn  2;  3  lần lượt là : 

 A. 15 ;  17 . B.17; 15 . C. 10; 26 . D. 6; 26 . 

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê 

ở bốn phương án , , ,A B C D  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

--

+∞

-∞

3

+ --

+∞

-1

-∞

0

0 2

0

y

y'

x
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A. 4 2 1y x x . B. 2 1y x x . C. 3 3 1y x x . D. 
3 3 1y x x  

Câu 6: Số giao điểm của đồ thị hàm số   23 3 2   y x x x  với trục Ox  là 

 A. 1.  B. 3.  C. 0.  D. 2.  

Câu 7: Rút gọn biểu thức 
1

43 .P x x ( với x  là số thực dương) dưới dạng lũy thừa với số 

mũ là số hữu tỷ. 

A. 
1

12P x . B. 
7

12P x . C. 
2

3P x . D. 
2

7P x . 

Câu 8: Tập xác định của hàm số  
1

51y x   là: 

A.  0; . B. 1; . C.  1; . D. . 

Câu 9: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ? 

A.
3

x

y
 

  
 

. B.
1

2

logy x . C.  2

4

log 2 1y x  . D.
2

x

y
e

 
  
 

. 

Câu 10: Đạo hàm của hàm số 5xy   là 

A. ' 5 .xy                 B. 
5

' .
ln 5

x

y             C. 1' .5 .xy x                  D. ' 5 ln5.xy   

 

Câu 11: Giải phương trình 
5 12 16x   

A. x=1                                     B. x=2                    C. x=3                                    D.vô nghiệm 

Câu 12: Tìm (2 3)x dx   

A.  2 3x x C                       B. 2 3x x  C.  22 3x x C                D. 2x C  

Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số cos3y x  là 

 A. 
sin 3

3

x
C  B. 

sin 3

3

x
C    

 C. sin 3x C  D. sin 3x C    
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Câu 14: Tính 
1

0
2 1

dx
A dx

x


   

 A. 2 ln 3 . B. ln8 . C. ln 3 . D. 
1

ln 3
2

. 

Câu 15: Tính thể tích V  của khối hộp có chiều cao bằng h  và diện tích đáy bằng B . 

 A. 
1

3
V Bh . B. V Bh . C. 

1

2
V Bh . D. 

1

6
V Bh

. 

Câu 16: Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B  và chiều cao có 

độ dài h  là 

             A. 
1

V= .
3

B h                B. V= .B h             C. 
2

V= .
3

B h                  D. V= 3 .B h             

Câu 17: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có 3AB  , 4AD  , 5AA  . 

A. 12. B. 20. C. 10. D. 60. 

Câu 18: Hình chóp có diện tích đáy bằng 26a ; thể tích khối chóp bằng 330a ; chiều cao khối 

chóp bằng    

A. a      B. 5a    C. 15a    D. 9a  

Câu 19: Số cạnh của hình chóp có đáy là đa giác 10 đỉnh bằng  

A. 10     B. 30   C. 20    D. 15 

Câu 20: Công thức tính diện tích xung quanh xqS của hình trụ có bán kính đáy r , độ dài 

đường cao h là 

        A. 2xqS rh            B. xqS rh               C. 
1

3
xqS rh                 D. 2

xqS r h  

Câu 21: Tính thể tích V  của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng 2 .  

A. 4V . B. 12V . C. 16V . D. 8V . 

Câu 22: Giá trị cực tiểu của hàm số 3 23 9 2y x x x     là 

A. 20 . B. 7 . C. 25 . D.3 . 

Câu 23: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận ? 

A. 
2

1

x
y

x





                       B.  

2 2

x
y

x x


 
                    C.  

2

2

1
y

x



                  D. 

2 3 2

1

x x
y

x

 



  

 

Câu 24: Cho hàm số ( )y f x  xác định trên \{1} , liên tục trên mỗi khoảng xác định và 

có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 83 

 

 

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình 

1f x m  có đúng ba nghiệm thực phân biệt. 

A. 4;2 . B. ;2 . C. 4;2 . D. 3;3 . 

Câu 25: Tìm các khoảng nghich biến của hàm số y = -x3 +3x2 

 

 A.  ( ;0)  và (2; )  B.   ( ;2)  C.   (0; 2) D.  (0; )  

Câu 26: Tập xác định của hàm số 
2

2log ( ) y x x là: 

A. );1[]0;( D  B. );1()0;( D  

C.  1;0D  D.  1;0D  

Câu 27: Phương trình 2log 3x  có nghiệm là: 

A. x = 8   B. x = 9     C.  x = 3    D. vô nghiệm 

Câu 28: Phương trình 9 3.3 2 0x x    có hai nghiệm  1 2 1 2,x x x x . Giá trị của 

1 22 3A x x   là 

A. 1. B. 34log 2 . C. 33log 2 . D. 32log 4 .  

Câu 29: Cho hàm số  f x  thỏa mãn đồng thời các điều kiện   sinf x x x    và  0 1f  . 

Tìm  f x . 

 A.  
2 1

cos
2 2

x
f x x    B.  

2

cos 2
2

x
f x x    

 C.  
2

cos 2
2

x
f x x    D.  

2

cos
2

x
f x x   

 

Câu 30: Cho hàm số  f x  liên tục trên  và   
2

0

2 d 5f x x x  . Tính 

2

0

( )df x x . 

 A. 1 . B. 9 . C. 1. D. 9 . 

Câu 31: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA ABCD  

và 3SA a . Thể tích của khối chóp .S ABCD  là: 

A. 3 3V a . B. 
3

4

a
V . C. 

3 3

3

a
V . D. 

3 3

12

a
V .

 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 84 

 

Câu 32: Tính thể tích khối chóp tứ giác đều .S ABCD   biết AB a  , SA a  

A. 

3
2

2

a
 B.  

3
2

6

a
 C. 

3

3

a
 D. 

3
a  

Câu 33: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi, cạnh 

2 3, 2 , ' 3AC a BD a AA a   . Tính thể tích khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’? 

A. 36 3a  

B. 32 3a  

C. 312 3a  

D. 34 3a  

Câu 34: Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông có cạnh huyền bằng 2a . 

Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón đó. 

A. 
2 3

3
xq

a
S


 . B. 

2 2

2
xq

a
S


 . C. 

2 2

6
xq

a
S


 . D. 2 2xqS a . 

Câu 35: : Hình trụ có chiều cao 5h cm ; bán kính đáy 3r cm . Diện tích toàn phần hình trụ 

bằng 

A. 224 ( )cm    B. 248 ( )cm    C. 233 ( )cm    D. 239( )cm  

Câu 36: Cho hàm số )(xfy   có đạo hàm    543 21)('  xxxxf . Số điểm cực trị của hàm 

số là: 

A. 0                                       B. 2                      C. 1                              D. 3 

Câu 37: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số 
6 5 




mx m
y

x m
   đồng biến 

trên khoảng (3; )  

A. 1 3 m  B. 1 5 m  C. 1 5 m  D. 1 3 m  

Câu 38: Cho hàm số ( )y f x  có đạo hàm 3'( ) 12 2f x x x x      . Tìm tất cả các giá trị 

thực của m   để hàm số ( ) ( ) 3g x f x mx    đồng biến trên (1;4)     

A. 14m            B. 14m       C. 10m      D. 10m    

Câu 39: Số nghiệm của phương trình    2

3 1

3

log 4 log 2 3 0x x x     là 

A. 3 . B. 2 . C.1. D. 0 . 

Câu 40: Tập nghiệm của bất phương trình 3.9 10.3 3 0  
x x

 có dạng  ;S a b  trong đó 

a, b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức 5 2b a  bằng 

A. 
43

3
 B. 

8

3
 C. 7 D. 3 
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Câu 41: Cho 
1

0

1 1
ln 2 ln3

1 2
dx a b

x x

 
   

  
  với a , b  là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới 

đây đúng ? 

A. 2a b  . B. 2 0a b  . C. 2a b   . D. 2 0a b  . 

Câu 42: Cho hình lăng trụ tứ giác đều .ABCD A B C D     có cạnh đáy bằng a , góc giữa A B  và 

mặt phẳng  ' 'A ACC  bằng 30 . Tính thể tích V  của khối lăng trụ đã cho. 

 A. 3 3V a . B. 3 2V a . C. 3V a . D. 32V a . 

Câu 43: :  Cho hình chóp .S ABCD  với đáy ABCD  là hình thoi cạnh 2a , góc 0120 .BAD   

Cạnh bên SA  vuông góc với đáy. Khoảng cách giữa AD  và SC  bằng 
3

.
2

a
 Tính thể tích 

của khối chóp . .S ABCD   

 A.  33 .a   B.  32 2
.

3
a   C.  32 3 .a   D.  32 3

.
3

a  

Câu 44: Cho mặt nón tròn xoay đỉnh S  đáy là đường tròn tâm O  có thiết diện qua trục là 

một tam giác đều cạnh bằng a . A , B  là hai điểm bất kỳ trên  O . Thể tích khối 

chóp .S OAB  đạt giá trị lớn nhất bằng 

A. 
3 3

96

a
. B. 

3 3

48

a
. C. 

3

96

a
. D. 

3 3

24

a
. 

 

Câu 45: Một chất điểm chuyển động theo phương trình   3 22 18 2 1S t t t t     , trong đó 

t  tính bằng giây  s  và  S t  tính bằng mét  m . Thời gian để vận tốc chất điểm đạt giá trị 

lớn nhất là 

A.  5t s . B.  6t s . C.  3t s . D.  1t s . 

 

Câu 46: Cho hàm số  y f x  liên tục trên R và có đồ thị là hình vẽ dưới đây. 

 

Gọi M, m theo thứ tự là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

    
3 2

2 3 2 5y f x f x      trên đoạn  1;3 . Tính .P M m  . 

  A. 3P    B. 2P    C. 54P     D. 55P    
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Câu 47: Cho hàm số  y f x  liên tục trên  1;3  và có bảng biến thiên như hình dưới 

 

Hỏi phương trình   2

5
1

6 12
f x

x x


 

 
 có bao nhiêu nghiệma trên  2;4 ? 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

 

Câu 48: Cho hàm số ( ) 2019 2019x xf x    . Các số thực a, b thỏa mãn 0a b   và 

2 2(a b ab 2) f( 9a 9b) 0f        . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
4 3 1

10

a b
P

a b

 


 
 khi a, b 

thay đổi. 

A. 2                       B. 4                  C.6                           D.8 

Câu 49: Cho khối chóp tứ giác .S ABCD . Mặt phẳng đi qua trọng tâm các tam giác SAB , 

SAC , SAD  chia khối chóp này thành hai phần có thể tích là 1V  và 
2V   1 2V V . Tính tỉ lệ 1

2

V

V
. 

 A. 
8

27
. B. 

16

81
. C. 

8

19
. D. 

16

75
. 

Câu 50: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O  và O  , bán kính đáy bằng chiều cao 

và bằng 2a . Trên đường tròn đáy có tâm O  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O   lấy điểm B

. Đặt   là góc giữa AB  và đáy. Biết rằng thể tích khối tứ diện OO AB  đạt giá trị lớn nhất. 

Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. tan 2  . B.
1

tan
2

  . C. 
1

tan
2

  . D. tan 1  . 

 
---------- HẾT ---------- 
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